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	Số: 2479/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 9 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1450/SVHTTDL-VP ngày 12/9/2023 và ý kiến thống nhất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn tại bản số 1430/SKHCN-TĐC ngày 07/9/2023 về Quy trình nội bộ thủ tục hành chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 02 (hai) thủ tục hành chính mới ban hành và 24 (hai mươi bốn) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Công báo - Tin học) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở KH và CN;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm PV HCC tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC2.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Châu


DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LĨNH VỰC DU LỊCH) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2479/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Ký hiệu quy trình
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	LĨNH VỰC DU LỊCH

	1
	Công nhận khu du lịch cấp tỉnh
	QT.QLDL.27
	40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh);

- Bưu điện;

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn
	Không
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	2
	Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	QT.QLDL.28
	07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.
	Như trên
	Không
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Ký hiệu quy trình
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	1
	Công nhận điểm du lịch
	QT.QLDL.01
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh);

- Qua Bưu điện;

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
	Không
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/ 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	2
	Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	QT.QLDL.02
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	1.500.000 đồng/giấy phép
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

- Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	3
	Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	QT.QLDL.03
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	750.000 đồng/giấy phép
	Như trên

	4
	Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
	QT.QLDL.04
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	1.000.000 đồng/giấy phép
	Như trên

	5
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
	QT.QLDL.05
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	Không
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	6
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
	QT.QLDL.06
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	Không
	Như trên

	7
	Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
	QT.QLDL.07
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	Không
	Như trên

	8
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	QT.QLDL.08
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	Không
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.

- Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	9
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	QT.QLDL.09
	07 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra
	Như trên
	100.000 đồng/thẻ
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL .

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

- Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	10
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	QT.QLDL.11
	- 05 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- 10 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
	Như trên
	3.000.000 đồng/giấy phép
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	11
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
	QT.QLDL.12
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Như trên

	12
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy.
	QT.QLDL.13
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Như trên

	13
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	QT.QLDL.14
	- 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
	Như trên
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Như trên

	14
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	QT.QLDL.15
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	1.500.000 đồng/giấy phép
	Như trên

	15
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
	QT.QLDL.16
	13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn
	325.000 đồng/thẻ
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

- Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/ 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	16
	Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	QT.QLDL.17
	13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn
	325.000 đồng/thẻ
	Như trên

	17
	Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	QT.QLDL.18
	08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn
	325.000 đồng/thẻ
	Như trên

	18
	Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
	QT.QLDL.19
	08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: http://dichvucong.gov.vn

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: http://dichvucong.hatinh.gov.vn
	+ 325.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

+ 100.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	Như trên

	19
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	QT.QLDL.21
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh);

- Bưu điện;

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh: https://dichvucong.hatinh.gov.vn
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	- Luật Du lịch ngày 19/6/2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL.

- Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

	20
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	QT.QLDL.22
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	Như trên

	21
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	QT.QLDL.23
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Như trên
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	Như trên

	22
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
	QT.QLDL.24
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	Như trên

	23
	Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	QT.QLDL.25
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	1.000.000 đồng/hồ sơ
	Như trên

	24
	Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
	QT.QLDL.26
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Như trên
	+ 1.500.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao;

+ 2.000.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao.
	Như trên
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PHAN II: NOI DUNG QUY TRINH NOI BQ THU TUC HANH CHINH

A. THU TUC HANH CHIiNH PUQC BAN HANH MOI
1. Cong nhén khu du lich cép tinh

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.27

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thuc hién TTHC:

(1) C6 it nhat 01 tai nguyén du lich cap tinh; ¢ ranh gi¢i x4c dinh trén ban d6
dia hinh do co quan c6 tham quyén x4c nhan. Ty 1¢ ban dd phu thudc vao yéu
cau quan ly va dia hinh khu vue.

(2)Co két cau ha tang, co sé vat chat k¥ thuat, dich vu dap tmg nhu cau luu tra,
an udng va cac nhu cdu khac cta khach du lich, bao gom:

a) C6 hé thong dién ludi, hé thong cung cap nudce sach,

b) C6 co s8¢ kinh doanh dich vy &n uéng, mua sam dat tiéu chuan phuc vu khach
du lich, dap tmg t6i thiéu 100.000 luot khach mdi nim; hé théng co s& luu tra
du lich d4p (mg toi thieu 50.000 Iugt khach luu tri moi nim;

¢) C6 ndi quy, hé thong bién chi dan, thuyét minh vé khu du lich; c6 hé thong
bién chi dan bién bao vé giao thong, cac co s¢ dich vu, cac diém tham quan;

d) Cung cdp dich vu thuyét minh, huéng dan du lich.

(3) C6 két ndi véi hé théng ha téng giao thong, vién thong qudc gia.

(4) Dap img diéu kién vé an ninh, trat tu, an toan xa hoi, bao vé moi truong, bao
gom:

a) Co bo phan bao v€, ctru ho, clru nan;

b) Cong khai sb dién thoai, dia chi cta t6 chtic quan 1y khu du lich;

¢) Co6 bd phan thong tin ho tro khach du lich; ¢é hinh thuc tiép nhan va gia
quyét kip thdi phan anh, kién nghi cta khach du lich;

d) Nha vé sinh cong cong sach s&, duoc thong gi6 va du anh sang, duoc b tri
du, twong tmg véi s lugng khach du lich vao thoi ky cao diém;

d) Co hé thong thu gom va bién phap xtr 1y rac thai; co hé théng thu gom, xir ly
nudc thai sinh hoat hodc hé théng thu gom nudc thai sinh hoat 1ién thong vt
hé thong xir Iy nudc thai tip trung theo quy dinh cta phap luat vé bao vé moi
truong; bd tri nhan lyc 1am vé sinh moi truong;

e) Ap dung céac bién phap phong, chng chdy nd theo quy dinh ctia phép lut.

2.2

Cach thire thywe hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh Ha Tinh;

- Qua Buu dién;

- Qua Hé théng thong tin gidi quyét tha tuc hanh chinh cia tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
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. A A A, Ban -
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh Ban sao
Pon dé nghi cong nhan khu du lich cdp tinh, theo mau <
" | BM.QLDL.27.01;
- | Ban thuyét minh vé diéu kién cong nhan khu du lich cap X
tinh, theo mau BM.QLDL.27.02.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 40 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan dugc hd so hop 16
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: 5
- Trung tam Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
2.6 A
- Buu dlen; ,
- Hé thong thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thye hién: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: Uy ban nhén dén tinh.
" | Co quan dugc iy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Cac dia phuong noi c6 khu du lich va Hi€p hoi du lich.
2.8 | Poi twong thue hién TTHC: T6 chic
20 Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh cong nhén khu du lich cap tinh hoac
| Van ban thong bao khong du di€u ki€n cong nhan.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Tr:aAch T!10’1 Biéu miwKét qua
‘ nhiém gian
1. Tiép nhan hd so.
Tiép nhan hd so truc tiép tur
ngudi ndp hd so hodc tir buu
dién hodc qua Hé thong thong o Mau s6 01; 02; 03
Y £ ) N . Cén bd RN £ . N
B1 tin gidi quy€t thu tuc hanh chinh TN&TKO Gi0 hanh | (n€u ‘co), 06 va 01
tinh Ha Tinh: Vil t6 chite chinh | b0 ho so theo muc
http://dichvucong.hatinh.gov.v e A 2.3
1 c4 nhan

2. Can b0 TN&TKQ kiém tra
hd so
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- Néu hd so chua day du hoic
khong hop 1¢ thi huéng dan bd
sung, hoan thién hd so theo quy
dinh. Néu khong bd sung hoin
thién duoc thi tir chéi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day du, hop 1€ thi 1am
thii tuc tiép nhan hd so, hen tra két
qua cho nguoi ndp ho so va yéu
cau ndp phi, 1 phi (néu co).

Chuyén hd so vé S& Vin héa

Thé thao va Du lich (VHTT va | Cén b6 Miu 0L 05 va hd
B2 | DL). Van thu ti€p nhan ho so | TN&TKQ; | 0,5 ngay e t,h
chuyén cho phong Quan Iy Du | Vin thu S0 kem theo
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh hd so:
+ Néu ho so khong du diéu kién
cong nhan khu du lich cép tinh
thi dy thao Vén ban thong bdo
khong du di€éu ki€én dé cong X . ,
nhén khu Du lich trinh 1anh dao | ., , Mau 05 va du thao
hong ky nhdy. Chuyén san Cong chu’c Van ban thgp & b.ao
B3 | Phong oy hhdy J g dugc giao | 10 ngay | khong du di€u kién
thuee hién buéc B6 1A 2 A A
A 1A A A xtr 1y ho so dé cong nhan khu
+ Néu hd so du dleu, ki€n cong Du lich
nhan khu du lich cap tinh thi T
thdng bio lich thim dinh thuc
té theo céc tidu chi véi td chic
va cac co quan lién quan.
Chuyén sang thwc hién budc B4
Phong
g4 | Chuan bi cdc dicu kién can thiet | QLDL, cdc | ngay | Mau05: Bién bin
va tO chuc tham dinh thuc té. co quan lién tham dinh thuc té
quan
Sau }hén; dinh thuc té: , }\f/gautgshv ad(éll.l’ Lh?g
+ Néu két qua thdm dinh thyc té UBND. tirh ot
co s& dap (mg diéu kién theo | Cong chiic Pl Dy L ﬁ
B5 | céc tiéu chi thi du thao To trinh | duge  giao | 05 ngay | eon Xid DU 1IC

dé nghi UBND tinh cong nhan
khu Du lich cap tinh kém theo
du thao Quyé€t dinh cong nhan

xtr 1y ho so

cp tinh kém theo
du thao Quyét dinh
cong nhan khu Du
lich cap tinh hoic
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khu Du lich cép tinh trinh Lanh
dao phong ky nhay.

+ Néu két qua thAm dinh thyc té,
cé s¢& khong dap Umg hodc dap
tmg khong ddy du diéu kién theo
céc tiéu chi thi dy thao vin ban
thong bao khong du diéu kién
cong nhan khu du lich cip tinh
trinh 1anh dao phong k¥ nhay.

du thao van ban
thong bao khong du
diéu kién cong
nhan khu du lich
cap tinh.

B6

Ky nhay vao cac ban du thao tai
budce B3 hodc B5S

Lanh dao
phong
QLDL

02 ngay

Mau 05 va To
trinh  d&  nghi
UBND tinh cong
nhan khu Du lich
dd ky nhdy kém
theo du thao Quyét
dinh ¢c6ng nhan khu
Du lich hoac Van
ban thong bao
khong du diéu kién
cong nhan khu du
lich di ky nhay.

B7

Ky duyét vao két qua tham dinh
cua phong QLDL.

Lanh dao
S&

02 ngay

Mau 05 va To
trinh  d&  nghi
UBND tinh cong
nhan khu Du lich
da ky duyét keém
theo du thao Quyét
dinh ¢c6ng nhan khu
Du lich hoac Van
ban thong bao
khong du diéu kién
cong nhan khu du
lich da ky duyét.

B8

Phat hanh van ban;

+ Chuyén To trinh, du thao
Quyét dinh k&m theo ban sao hd
so 1én UBND tinh giai quyét
néu truong hop du diéu kién.
Chuyén sang thwc hién B9.

+ Chuyén két qua sang Trung
tam Phuc vu hanh chinh c6ng
tra cho td chirc néu trudng hop

Van thu

0,5 ngay

+ Mau 05 va To
trinh dé nghi UBND
tinh cong nhén diém
Du lich kem theo du
thao Quyét dinh
cong nhan khu Du
lich;

+ Hodc mau 05, 06;
Véan ban thong bao
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2. Cép gidy chirng nhan khéa cip nhat kién thire cho hwéng din vién

du lich ndi dia va hwéng din vién du lich quéc té.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.28
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 |Piéu kién thue hién TTHC: Khong.
2.2 | Cach thirc thyce hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién. ,
- Qua HEé thOng thong tin gidai quyét thu tuc hanh chinh cuta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2.3 | Thanh phin hé so, bao gdom: Ban | B sa0
' P » DA0 gom: chinh
Dang ky tham dw khéa cap nhat kién thie cho huéng dan |
"~ | vién du lich theo mau BM.QLDL.28.01
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bd.
55 | Thoihan giai quyét: 10 ngay 1am viéc, ké tir ngay két thic khéa cap nhat kién
| thirc.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: N
- Trung tam Phuc vu hanh chinh c¢6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
2.6 A
- Buu dlen} ,
- Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thyc hién: SO Vén hoa, Thé thao va Du lich. 7
27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.
) Co quan duge uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Dbi twgng thue hi¢n TTHC: C4 nhan.
29 Két qua giai quyét TTHC: Gidy chimg nhén khéa cdp nhét kién thirc cho
’ hudng dan vién du lich nd1 dia va huéng dan vién du lich quoc t€.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Trach Thot 1 pidn mawKét qua

nhi¢m gian
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Bl

1. S& Vian hoa, The thao va
Du lich (VHTT va DL) cong
b6 ké hoach t6 chirc cic khéa
cap nhat kién thuc va cép
Gidy chung nhan khéa cap
nhat kién thirc cho hudéng dan
vién du lich ndi dia va hudng
dan vién du lich qudc té.
Hudng dan vién nop hd so
truc tiép tai Trung tam Phuc
vu hanh chinh cdng tinh hodc
qua buu di€én hodc qua HE
thng thong tin giai quyét thil
tuc hanh chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.
vn

2. Cén bd TN&TKQ ki€m tra
hd so:

- Néu ho so chua ddy du hoic
khong hop 1é thi huéng dan
bd sung, hoan thién hd so theo
quy dinh. Néu khéng bd sung
hoan thién dugc thi tir chéi
tiép nhan hd so.

- Néu hd so day du, hop 1€ thi
1am thu tuc tiép nhan hd so,
hen tra két qua cho ngudi nop
hd so va yéu cau ndp phi, 1&
phi (néu co).

Can bo
TN&TKQ
va ca nhan

Gio
hanh
chinh

Mau s6 01; 02; 03
(néu c6), 06 va 01 bd
ho so theo muc 2.3

B2

Chuyén ho so vé S& Vin hoa
Thé thao va Du lich (VHTT
va DL). Vin thu tiép nhan hd
so chuyén cho phong Quan 1y
Du lich (QLDL) giai quyét.

Can bd
TN&TKQ;
Vian thu

0,5
ngay

Mau 01, 05 va hd so
kem theo

B3

Téng hop danh sach huéng dan
vién ding ky, t6 chiic khéa cap
nhat kién thuc theo Ké hoach.

- P6i v6i nhimg hudng dan
vién ndp ho so va tham du tap
hudn: Dy thao Gidy chung
nhan khéa cép nhat kién thic
cho huéng dan vién du lich ndi
dia va huéng dan vién du lich

Cong chuc
duoc ‘giao
xtr 1y ho so

08 ngay

Mau 05 va du thao
Gidy chung nhan hosc
Vidn ban thong bdo
khong du diéu kién
cap Gidy chtng nhan.
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qudc té trinh Lanh dao phong
xem xét.

- P6i vé6i nhimg hudng dan
vién ndp hd so nhung khong
tham dy tAp huan: Dy thao Van
ban thong bao khong du diéu
kién cap Gidy chtng nhan trinh
Lanh dao phong xem xét.

Mau 05; Dy thao Gidy
ching nhén hodc Vin

Ki€m tra ho so vaky nhday vao | Lanh dao 0.5 ban thong bao khong

B4 |vidn ban di du thao, trinh phong ngay | dii didu kién cAp Gidy
Lanh dao S& ky duyét. QLDL chimg nhan da ky
nhdy.
Miu 05 va Gidy
chirng nhén hodc Vian
B5 Ky duyét Kkét quathuc hiéntai | Lanh dao 0,5 ban théng béor khér}g
budc b4. So ngay | du di€u kién cap Giay
chitng nhan da ky
duyét.
Dong dau, phat hanh van ban, Ma,u OS’A 062 Gl?y
chuyén két qua sang Trun 0,5 chimg nhan hogc Van
B6 y 9 & & Vin thu " ban thong bdo khong
tam Phuc vy hanh chinh cong NgAY | 4n didy kién cdp gidy
tinh dé trd cho ca nhan.
chirng nhan.
Mau 01, 06; Gidy
Canbo | Gio |Pep thanh 1P van
B7 | Tra két qua cho cd nhan TN&TKQ; | hanh | P1ONe cdi dieh hoac
cinhan | chinh | ‘oo ban thong bio
khong du di€u kién
cap gidy chung nhan.
* Truong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ‘ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai
ngay tra két qud theo mau 04 va chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong dé giri cho 16 chikc, cd nhan
* Trong qud trinh gidi quyét ho SO nguoi ¢é trdch nhiém thuce hién cdn thire
hién dong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyen/tra hé so, két qua gidi quyét
trén Hé théng théng tin gidi quyét thu tuc hanh chinh  tinh:
hitp.//dichvucong.hatinh.gov.vn vdi cdc budc trong quy trinh.
3 |BIEUMAU
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B. THU TUC HANH CHINH PUQC SUA POI, BO SUNG
1. Cong nhén diém du lich

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.01
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC
(1) Co téj ng}lyén d}l lich, c6 ranh‘ gioi >§éc dinh trén ban dd.
(2) C6 két cau ha tang, dich vu can thiét bdo dam phuc vu khach du lich, bao
gom:
- C6 két ndi giao thong, thong tin lién lac thuln 1o1;
- C6 dién, nudc sach;
- C6 bién chi dan, thuyet minh vé diém du lich;
- C6 dich vu an uong, mua SAm.
(3) qu ung diéu kién vé an ninh, trat tu, an toan xa hoi, bao vé moi truong,
bao gom: N
- C6 b0 phan l?éo vé truc 24 gio moi ngéy; 7
- Cong khai s0 dién thoai, dia chi cﬁa, t0 chirc, ca nhan quan 1y diém du lich;
- C6 hinh thurc ti€p nhan va gidi quyét kip thoi phan anh, kién nghi cta khich
du lich; ,
- Nha v¢€ sinh cong cOng sach s€, dugc thong gio va du anh sang, duoc bo tri
dua, twong tng vdi sO lugng khach du lich vao thoi ky cao diém;
- C6 bién phdp thu gom va xir Iy rdc thai, nudc thai sinh hoat theo quy dinh clia
phap luat ve bao v€ moi truong; b trf nhan lye lam v€ sinh moi truong;
- Ap dung cdc bién phép phong, chdng chay nd theo quy dinh ctia phép lut.
2.2 | Cach thirc thyc hién TTHC
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh Ha Tinh;
- Qua Buu dién; ,
- Qua HéE thOong thong tin gidi quy€t thu tuc hanh chinh cuoa tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
s A A AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <20
Pon d& nghi cong nhan diém du lich, theo mau <
" | BM.QLDL.01.01;
- | Ban thuyét minh vé diéu kién cong nhan diém du lich, theo |  x
mau BM.QLDL.01.02
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
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2.5 | Thoi han giai quyét: 20 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan dugc hd so hop 1.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyé't,TTHC: N
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢éng tinh Ha Tinh, s0 02A duong Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
2.6 A
- Buu d}en; ,
- HE thOng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thye hign TTHC: S Vin hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan c6 tham quyén quyét dinh TTHC: Uy ban nhan dan tinh.
2.7 | Co quan dugc uy quyén: Khong. 7
Co quan phoi hgp: Cac dia phuong noi c6 diém du lich va Hi€p hdi du lich.
2.8 | Poi twong thue hién TTHC: T4 chirc, ¢4 nhan.
20 Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh cong nhan diém du lich / Van ban
’ thdong bao khong du di€u kién dé cong nhan diém du lich.
2.10 | Quy trinh xir Iy cong viéc
TT Trinh tw Tr:aAch T!10’1 Bi¢u maqu/Ket
: nhiém gian qua
1. Tiép nhan ho so.
Tiép nhan ho so tryc ti€p tir nguoi
ndp hod sorhoac to buu dién hoa,c
qua HE thong thong tin gidi quyét
tha tuc hanh chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2. Can by TN&TKQ ki€ém tra ho o
sor ‘ Can bo Mau s6 Ol 02
Bl |- Néu h6 so chua day di_hodc TN &TKQ Gio hanh | 03 (néu c6), 06
khong hop 1€ thi hudng dan bo | . ., chinh |va 01 bd ho so
< a1 A va to chuc,
sung, horan thién hoqso theo quy o4 nhan theo muc 2.3
dinh. N€u khong bd sung hoan
thién dugc thi tir choi ti€p nhan ho
SO.
- Néu ho so day du, hop 1€ thi lam
th tuc ti€ép nhan ho 50, hen tra két
qua cho nguoi ndp ho so va yéu
cau ndp phi, 1€ phi (n€u ¢6).
Chuyén hd so vé S& Vian héa Thé | Cén bo x A
B2 |thao va Du lich (VHTT va DL). | TN&TKQ: | 0,5 ngay | Mau 01,05 vaho

Vén thu ti€p nhan hd so chuyén | Van thu so kem theo
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cho phong Quan ly Du lich
(QLDL) giai quyét.

Tham dinh hd so:

+ Néu ho so khong du diéu kién
cong nhan diém du lich thi du thao
Vin ban thong bao khong du diéu
kién dé cong nhan diém du lich

Mau 05 va du
thdo Van ban

trinh lanh dao phong ky nhdy. | Cong churc thong bao khong
B3 | Chuyén sang thuc hién buéc B6 | dugc giao | 03 ngay | du diéu kién dé
+ Néu hd so du diéu kién cong | xir 1y ho so cong nhan diém
nhan diém du lich thi théng bdo du lich
lich thiAm dinh thuc té theo céc tiéu
chi v&i t chiic va cac co quan lién
quan. Chuyén sang thire hién budc
B4
Phong
N i Vi 0.
B4 | Tham dinh thuc té .7 01 ngay | ban tham dinh
cac co A
o thuc te
quan lién
quan
Sau thidm dinh thye té:
+ Néu két qua thAm dinh thuc té co Mau 05 va du
sO dap ung diéu kién theo cdc tiéu thao To trinh dé
chi thi du thao Td trinh dé nghi nghi UBND tinh
UBND tinh c6ng nhan diém du cong nhan diém
lich kém theo du thao Quyét dinh du lich kém theo
cong nhan diém du lich trinh Lanh | Céng chiic du thiao Quyét
B5 | dao phong ky nhdy dugc giao | 03 ngay | dinh c6ng nhén
+ Néu két qua tham dinh thuc té, | xir 1y hd so diém du lich
c6 s& khong dap (ing hodc dap tng hodc du thio van
khong day du diéu kién theo cic ban thong bdo
tiéu chi thi du thao vin ban théng khong du diéu
bao khong du diéu kién cdng nhan ki€n cong nhan
diém du lich trinh Lanh dao phong diém du lich
ky nhdy.
Mau 05 va To
Ky nhdy vio cdc ban du théo tai | ~om dao _|twinh d€ nghi
B6 bude B3 hodc BS phong 02 ngay | UBND tl‘Iqlh cong
' QLDL nhin diém du

lich di ky nhay
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kem theo du thao
Quyét dinh cong
nhan diém du
lich hodc Vian
ban thong bao
khong da diéu
kién cOng nhan
diém du lich da
ky nhay.

Mau 05 va To
trinh  dé nghi
UBND tinh cong
nhan diém du
lich di ky duyét
kem theo du thao

g7 | K duyét vao két qua tham dinh | Lanh dao 01 ned Quyét dinh cong
cta phong QLDL S& 84 | phan  didm  du
lich hodc Vin
ban thdong bao
khong da diéu
kién cOng nhan
diém du lich da
ky duyét.
Phat hanh van béan; Mau 05 va To
+ Chuyén To trinh, du thao Quyét trinh  d¢ nghi
dinh kém theo ban sao hd so 1én UBND tinh cong
UBND tinh giai quyét (qua Trung nhan diém Du
tam Phuc vu hénh‘chinh cong) né:u lich kem theo du
truong hgp du di€u ki€n. Chuyén _ .| thao Quyéet dinh
B8 sang t%llfC Il)zi_én B9 Vénthur | 0,5 ngay cong nhan diém
+ Chuyén két qua sang Trung tim Du lich hodc Van
Phyc vu hanh chinh cong tra cho to ban thong bdo
chtic néu trudng hop hd so khong khong da diéu
du diéu kién. Chuyén sang thuc ki€n cong nhén
hién B10 diém du lich.
UBND tinh xem xét, giai quyét. QuAy °t d“}h cons
2 £ N \ nhin diém du
Chuyén két qua xtr ly cho S& lich hodc Vin
B9 VHTT vaDL (qua Trung taim Phyc | UBND 09 ngay ban th()ng béo hd
vu hanh chinh c¢ong tinh) va két tinh

thuc xtr Iy trén phan mém dich vy
cong.

so khong du diéu
kién cong nhan
diém du lich.
















34

2. Cép Gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ni dia

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.02
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyc hién TTHC:

(1) La doanh nghiép dugc thanh 1ap theo quy dinh ctia phép luat vé doanh nghiép;
(2) Ky quy kinh doanh dich vu Iit hanh ndi dia tai ngan hang thuong mai, ngan
hang hop tac xa hodc chi nhanh ngan hang nudc ngoai thanh 14p va hoat dong
tai Viét Nam: 20.000.000 (Hai muoi triéu dong);

(3) Nguoi phu trach kinh doanh dich vu 1&r hanh phai t6t nghi€p trung cap trdy
1én chuyén nganh vé 1ir hanh; truong hop tét nghiép trung cép trd 18n chuyén
nganh khic phai ¢6 chiing chi nghiép vu diéu hanh du lich ndi dia.

- Nguo1 phu trach kinh doanh dich vu 1t hanh 1a ngudi gitt mét trong cac chire
danh sau: chu tich hoi ddng quan tri; cha tich hoi dong thanh vién; cha tich
cong ty; chi doanh nghiép tu nhan; tong giam ddc; giam déc hodc phéd giam
déc; trudng bo phan kinh doanh dich vu lir hanh.

- Chuyén nganh vé 1it hanh dugc thé hién trén bang tot nghiép ctia mot trong
cdc nganh, nghé, chuyén nganh sau day:

a. Quan tri dich vu du lich va It hanh;

b. Quan tr1 1ir hanh;

¢. Diéu hanh tour du lich;

d. Marketing du lich;

d. Du lich;

e. Du lich 1&r hanh;

g. Quén ly va kinh doanh du lich;

h. Quan tri du lich MICE;

i. Pai 1y 1t hanh;

k. Huéng dan du lich;

1. Nganh, nghé, chuyén nganh c6 thé hién mot trong cac cum tir “du lich”, “Iir
hanh”, “huéng dan du lich” do co s& gido duc & Viét Nam dao tao va cép bang
t6t nghiép trude thoi diém Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL ¢6 hiéu luc
(ngay 20 thang 01 nam 2020);

m. Nganh, nghé, chuyén nganh ¢6 thé hién mot trong cdc cum tir “du lich”, “Itr
hanh”, “hudéng dan du lich” do co s& ddo tao nudc ngoai dao tao va cip bang
t6t nghiép.

Truong hop bang tot nghiép khong thé hién cic nganh, nghé, chuyén nginh
quy dinh tai diém | va diém m thi bd sung bang diém tdt nghiép hodc phu luc
van bang thé hién nganh, nghé, chuyén nganh, trong d6 c6 mot trong cic cum
tir “du lich”, “I&t hanh”, “huéng dan du lich”.

2.2

Cach thire thywe hién TTHC:
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- Hé théng thong tin gidi quyét tho tuc hanh chinh cta tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thwe hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan duoc iy quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Khong.

2.8

Pbi twong thue hien TTHC: T6 chire, ca nhan.

29

Két qua giai quyét TTHC:
Gidy phép kinh doanh dich vu 1&r hanh ndi dia hodc Van ban thong bao khong
du diéu kién cép gidy phép kinh doanh dich vu It hanh noi dia.

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

TT

Trinh tw Tr:aAch T!10’1 Biéu miw/Két qua
‘ nhiém gian

Bl

1. Tiép nhan hd so.
Tiép nhan hd so truc tiép tir
ngudi nop hd so hodc tir buu
dién hodc qua Hé théng thong
tin giai quyét tha tuc hanh
chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.v
n
2. Cén b TN&TKQ kiém tra i
A Can b0 . X X
ho S ‘ TN&TKQ Gi0 Me}u sO 01; 02; 03
- N€u ho so chua day dt hodc | . hi hanh | (n€u cb), 06 va 01 bd
khong hop 1¢ thi hudng dan bd | V2P M | chinh | hé so theo muc 2.3
. A 1A c4 nhan
sung, hoan thién ho so theo quy
dinh. Néu khong b sung hoan
thién duoc thi tir chdi tiép nhan
hd so.
- Néu ho so day du, hop 18 thi
1am thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho nguodi nop hd so
va yéu cdu ndp phi, 1& phi (néu
cd).

B2

Chuyén hd so vé S& Vian hda
Thé thao va Du lich (VHTT va| Cén bd
DL). Vin thu tiép nhan hd so | TN&TKQ;
chuyén cho phong Quan Iy Du | Vin thu
lich (QLDL) giai quyét.

0,5 | Mau 01, 05 va hd so
ngdy | kem theo
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B3

Tham dinh h so:

- Néu hd so du di€u kién du
thao Quyét dinh cdp Gidy phép
kinh doanh dich vu 1t hanh n01
dia kém theo Gidy phép kinh
doanh dich vu It hanh nd1 dia
trinh 18nh dao phong xem xét
ky nhay

- Néu ho so khong du diéu kién
thi du thao Van ban thdng bao
khong du diéu kién cdp gidy
phép kinh doanh dich vu It
hanh nd1 dia chuyén lanh dao
phong xem x€t, ky nhay

Cong chuc
duoc gjao
xtr 1y ho so

04 ngay

Mau 05 va du thao
Quyét dinh cap Gidy
phép kinh doanh
dich vu It hanh ndi
dia kem theo Gidy
phép KD DV 1
hanh nd1 dia hoéc
Du thido Van ban
thong bao khong du
diéu kién cdp gidy
phép.

B4

Kiém tra hd so va ky nhdy vao
van ban da du thao.

Lanh dao
phong
QLDL

01 ngay

Mau 05 va Quyét
dinh cdp Gidy phép
kinh doanh dich vu
It hanh nd1 dia kem
theo Gidy phép kinh
doanh dich wvu lir
hanh nd1 dia hoac du
thdo Vian ban thong
bédo khong du diéu
kién cdp gidy phép
da ky nhay.

B5

Ky duyét két qua thAm dinh hd
so cua phong QLDL

Lanh dao
S&

01 ngay

Mau 05 va Quyét
dinh cdp Gidy phép
kinh doanh dich vu
It hanh nd1 dia va
Gidy phép KDDV lit
hanh nd1 dia hodc
Vian ban thong bao
khong du diéu kién
cap gidy phép da ky
duyét.

B6

Pong ddu, phat hanh vin ban
va chuyén két qua sang Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh dé tra cho td chire, c4 nhan.

Van thu

0,5
ngay

Mau 05, 06 va Quyét
dinh cdp Gidy phép
kinh doanh dich vu
1tr hanh noi dia, Gidy
phép kinh doanh Iit
hanh nd1 dia hodc
Vin ban thong bao
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3. Cép lai Giay phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.03
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyc hién TTHC
Doanh nghi¢p dé nghi cap lai Gidy phép kinh doanh dich vu 1it hanh ndi dia
trong truong hop bi mat hodc bi hu hdng
2.2 | Cach thire thuc hién TTHC
- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.
- Qua Buu diéq. ,
- Qua HE thOng thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
N A A AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <20
Bon d¢ nghi cap lai gidy phép kinh doanh dich vy lrhanh | x
" | ndi dia, theo mau BM.QLDL.03.01
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bd
2.5 | Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: N
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh, s0 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
2.6 A
- Buu dlen,;
- HE thOong thong tin gidai quyét thua tuc hanh chinh cta tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thyce hién: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.
"~ | Co quan dugc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thue hién TTHC: Cac t6 chuc, ca nhan trén dja ban tinh Ha Tinh.
Két qua giai quyét TTHC:
2.9 | Giy phép kinh doanh dich vy 1tr hanh néi dia hodc Van ban thong bao khong
du diéu kién cap lai gidy phép kinh doanh dich vu It hanh noi dia.
2.10 | Quy trinh xwr ly cong viéc:
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TT Trinh tu Tr:aACh T.hm Biéu miu/Két qua
: nhiém gian
1. Tiép nhan ho so.
Ti€p nhdn hd so truc tip tu
nguoi ndp ho so hodc tir buu
dién hodc qua H¢ thong thong
tin giai quyét thu tuc hanh
chinh tinh Ha  Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.
vn
2. Can bd TN&TKQ kiém tra o
ho so: ‘ Céan bo Gio | Mau s6 01; 02; 03
Bl |- Ne€u ho so chua day di hodc | TN&TKQ | hanh | (nfuc6), 06 va 01 bo
khong hop 1€ thi hudng dan bo | va to chiic, | chinh | h6 so theo muc 2.3
sung, hoan Fhién ho 50 theo ca nhan
quy dinh. Néu khong bo sung
hoan thi€én dugc thi tr choi
tiép,nhép ho 50.
- N€u ho so déy du, hop 1¢ thi
lam thu tuc ti€ép nhan hd so,
hen tra két qua cho nguoi nop
hd so va yéu cau ndp phi, 1é
phi (néu co).
Chuyén hd so vé S& Vin hoa
Theé thao va Du lich (VHTT va|  Cdn b0 5 N
B2 |DL). Van thu tiép nhan hd so | TN&TKQ; no,g ﬁ"r‘:j t(I)lle,o 05 vaho so
chuyén cho phong Quanly Du| Van thu sy
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so. Miu 05 va Dy thao
- Néu ho so dua di€u kién du . i .
\ L IR Quyéet dinh cap lai
thdo Quyét dinh cap lai Giay X . :
1. : 4 gidy phép kinh
phép kinh doanh dich vu 1 . N
N PTRAN NP doanh dich wvu lir
hanh no1 dia kem du thao Giay N e )
. . ’, N , hanh né1 dia, du thao
phép kinh doanh dich vu It | Coéng chuc Gid hé Kinh
B3 | hanh ndi dia chuyén lanh dao | duoc giao | 02 ngay y PIeP

phong xem xét, ky nhay.

- Néu hd so khong du diéu
kién thi du thao Van ban
thong bao khong du diéu kién
cap lai Gidy phép kinh doanh
dich vu 1tr hanh noi dia chuyén

xtr 1y ho so

doanh dich wvu lir
hanh no1 dia hoac du
thdo Vian ban thong
bédo khong du diéu
kién cdp lai gidy
phép.
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lanh dao phong xem xét, ky
nhay.

B4

Kiém tra hd so va ky nhdy vao
véan ban da du thao.

Lanh dao
phong
NVDL

0.5
ngay

Mau 05; Quyét dinh
cap lai gidy phép
kinh doanh dich vu
1t hanh nd1 dia kém
du thao Gidy phép
kinh doanh dich vu
1t hanh no1 dia da ky
nhay

hodc du thao Vian
ban thong bdo khong
du diéu kién cép lai
gidy phép di ky
nhay.

B5

Ky duyét két qua thim dinh hd
SO cua phong

Lanh dao
Sé&

0.5
ngay

Mau 05; Quyét dinh
cap lai gidy phép
kinh doanh dich vu
1tr hanh noi dia, Gidy
phép kinh doanh
dich vu It hanh nd1
dia hodc du thdo Van
ban thong bdo khong
du diéu kién cép lai
gidy phép da ky
duyét

B6

Pong dau, phat hanh vin ban
va chuyén két qua sang Trung
tam Phuc vu hanh chinh cong
tinh dé tra cho td chuc, ca
nhén.

Vian thu

0.5
ngay

Mau 05, 06 va Quyét
dinh cap lai gidy
phép kinh doanh
dich vu It hanh nd1
dia, Gidy phép kinh
doanh dich wvu lir
hanh nd1 dia hodc
Vin ban thong bao
khong du diéu kién
cap lai gidy phép.

B7

Tra két qua cho td chuc, ca
nhan

Can bd
TN&TKQ;
td chire, ca

nhan

Gio
hanh
chinh

Mau 01, 06 va Gidy
phép kinh doanh
dich vu 1&r hanh nd1
dia hodc Van ban
thong bao khong du
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4. CAp doi Gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.04

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwe hién TTHC:

Thay d6i Gidy chung nhan ding ky doanh nghiép hoic Gidy ching nhan dang
ky dau tu hodc thay d6i pham vi kinh doanh dich vu It hanh quéc té.

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.

- Qua Buu dién.

- Qua Hé thdéng thdéng tin giai quyét thii tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban | Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Pon dé nghi cdp d6i gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh
noi1 dia, theo BM.QLDL.04.01;

Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh ctia doanh nghiép; X

Ban sao ¢4 ching thuc Gidy chimg nhéan dang ky doanh
nghiép hodc Glay chtng nhén ding ky dau tu dbi voi truomg
hop thay d6i Gidy chung nhan ding ky doanh nghi¢p hodc
Gidy chung nhan dang ky dau tu; gidy chimg nhéan ky quy X
kinh doanh dich vu lit hanh phu hgp véi pham vi kinh doanh
trong trudng hop thay dbi pham vi kinh doanh dich vy lir
hanh quéc té.

* Luu y khi nop hé so truong hop yéu cdu ban sao:

+ Néu nop._ hé so triee tiép tai Trung 1Gm Phuc vu hanh chinh cong tinh, trueong
hop yéu cdu ban sao thi kem theo ban gdc dé ddi chiéu;

+ Néu ndp hé so qua dwong buu dién thi ndp ban sao cé chimg thuc cua co
quan co tham quyén.

+ Néu nop qua Hé thdng thong tin gidi quyét thii tuc hanh chinh ctia tinh thi
quét scan tir ban chinh.

2.4

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 16.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC:
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- Trung tdm Phuc vy hanh chinh cdng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;

- Hé théng thoéng tin giai quyét thu tuc hanh chinh cta tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thue hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan dworc iy quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Khong.

2.8

Péi twong thwe hién TTHC: Cac td chirc, ca nhan trén dia ban tinh Ha Tinh.

2.9

Két qua giai quyét TTHC:
Giay phép kinh dogtnh (;ich vu 1t hanh ndi dia hodc Van ban thong bao khong
du diéu kién cap doi giay phép kinh doanh dich vu it hanh nd1 dia.

2.10

Quy trinh xir Iy cong viéc

TT

Trach Thoi

A . Biéu miu/Két qua
nhiém gian

Trinh tu

Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so tryc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
dién hodc qua Hé théng thong
tin giai quyét thi tyc hanh
chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.v
n

2. Can bd TN&TKQ kiém tra
hd so: Can bo Gid
- Néu hd so chua day du hosic | TN&TKQ | hanh
khong hop 1€ thi huéng dan b | vatd chtc, | chinh
sung, hoan thién hd so theo quy | ¢4 nhéin
dinh. Néu khong bd sung hoan
thién duoc thi tir chéi tiép nhan
ho so.

- Néu hd so day da, hop 18 thi
1am thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho nguoi nop hd so
va yéu cAu ndp phi, 1& phi (néu
cd).

Mau s6 01; 02; 03
(néu cé), 06 va 01
bo hd so theo muc
2.3
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Chuyén hd so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va| Cén bd x LA
B2 |DL). Van thu tiép nhan hd so | TN&TKQ; | 0> | MauOL 05vahoso
chuyén cho phong Quan 1§ Du | Vanthy | "8 |kemtheo
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so:
- Néu hd so du diéu kién du Mau 05 va dy thao
thao Quyét dinh cdp ddi Gidy Quyét dinh cap ddi
phép kinh doanh dich vu Il gidy phép kinh
hanh ndi dia kem du thao Gidy doanh dich vu lir
phép kinh doanh dich vu It N , hanh ndi dia, du
hanh noi dia chuyén Lanh dao | SO8 Chue _ | théo Gidy phép kinh
B3 R A dugc giao | 02 ngay . N
phong xem xé&t, ky nhay. 716 o so doanh dich vu Il
_ Néu hé so khong du diéu kign | X4 10°S hanh noi dia hodc
thi du thao Vian ban thong bdo dy thao Vin ban
khong du diéu kién cap doi thong bao khong du
Gidy phép kinh doanh dich vu diéu kién cap ddi
1t hanh ndi dja chuyén Linh gidy phép.
dao phong xem xét, ky nhay.
Mau 05; Du thao
Quyét dinh cap ddi
gidy phép kinh
doanh dich vu lir
hanh nd6i dig kem
g | Kiém trahd sova ky mhay vao | IEIR 05| (O LR PR
van ban da dy thao QLDL | "% || hanh noi dia hodc
du thdo Van ban
thong bao khong du
diéu kién cap dodi
gidy phép da ky
nhdy.
Mau 05; Quyét dinh
cap d6i gidy phép
kinh doanh dich vu
, A 1A y 1A : A It hanh nd1 dia,
Bs | B duyet ket ‘gaqthf‘and”;? PO\ Lanhdao | %2 |Gidy phép kinh
so cua phong Quan ly Du lich. Sy gay doanh dich vu lit

hanh nd1 dia hodc
Van ban thong bao
khong du diéu kién
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5. Thu hdi Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh ndi dia trong trudong hop

doanh nghiép cham diit hoat dong kinh doanh dich vu lir hanh

1

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.05

2

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwe hién TTHC: Khong

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.

- Qua Buu dién.

- Qua Hé thong théng tin giai quyét tha tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban | Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Thong péo cham dut hoat dong kinh doanh dich vu 1ir hanh, X
theo mau BM.QLDL.05.01

Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh da duogc céap X

24

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC:

- Trung tdm Phuc vy hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;

- Hé théng thong tin giai quyét thii tuc hanh chinh ctia tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thue hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Vian hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan dworc iy quyén: Khong

Co quan phoi hop: Khong

2.8

Pbi twong thwre hién TTHC: T6 chic.

29

Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh thu hdi Gidy phép kinh doanh dich vu
1t hanh nd1 dia.

2.10

Quy trinh xir Iy cong viéc
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TT

Trinh tu

Trach nhiém

Thoi gian

Bicu maw/Két

qua
1. Tiép nhan hd so.
Tiép nhan hd so tryc tiép tir
ngudi ndp hod so hodc tir buu
di€n hodc qua HE théng thong
tin gidi quyét tha tuc hanh
chinh tinh Ha  Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.
vn
ﬁéggP bd TN&TKQ ki€m tra b Méu s601:02: 03
A 1A A a1 o "~ . | Gio hanh | (néucd),06vaOl
B1 |- Néu ho so chua day da hodc | TN&TKQ va . A 1A
A A 1S Tk XA Ao, chinh  |b0 hO so theo
khong hop 1€ thi huéng dan bo | 6 chire, cd muc 2.3
sung, hoan thién hd so theo nhéan T
quy dinh. Néu khéng b sung
hoan thién dugc thi tir chdi
tiép nhan hd so.
- Néu hd so day du, hop 18 thi
1am thu tyc tiép nhan ho so,
hen tra két qua cho nguoi ndp
hd so va yéu cau ndp phi, 1¢
phi (néu co).
Chuyén hd so vé S& Vin hoa
Thé thao va Du lich (VHTT va|  Cén bd MEu 01, 05 v hd
B2 | DL). Van thu ti€p nhan ho so | TN&TKQ; 0,5 ngay em j[heo
chuyén cho phong Quan 1y Du Vin thu SOKE
lich (QLDL) giai quyét.
Kiém tra hd so va du thdo Méau 05 va Du
Quyét dinh Thu hdi gidy phép | Cong chiic thao Quyét dinh
B3 |kinh doanh 1 hanh noi dia| dugc giao xir | 02 ngdy | thu hdi Gidy phép
chuyén lanh dao phong ky 1y ho so kinh doanh 1@
nhay hanh nd1 dia.
Mau 05 yé Du
Kiém tra hd so va ky nhdy vao | Léanh dao N thao AQuyAe t du,lh
B4 1 A , R 0,5 ngay | thu hoi gidy phép
van ban da du thao phong QLDL Kinh doanh it
hanh noi dia
Ky duyét Quy€t dinh thu hoi X . £
B5 gigy phép kinh doanh It hanh | Lanh dao S& | 0,5 ngay | Mau 05 va Quyet

ndi dia

dinh thu hdi gidy
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6. Thu hdi Gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia trong trudng hop

doanh nghiép giai thé

1

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.06

2

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thue hién TTHC: Khong

2.2

Cach thire thywe hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.

- Qua Buu dién.

- Qua Hé thong théng tin giai quyét tha tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban | Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Thong péo cham dut hoat dong kinh doanh dich vu 1t hanh,
theo mau BM.QLDL.06.01

Gidy phép kinh doanh dich vu lit hanh da duogc cp X

Quyét dinh giai thé, bién ban hop ctia doanh nghiép trong
truong hop doanh nghiép giai thé theo quy dinh tai cac diém
a, b va ¢ khoan 1 Diéu 201 ctia Luat Doanh nghiép; Quyét
dinh thu hoi gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép hodc hodc X
Quyét dinh giai thé ctia Toa 4n trong trudmg hop doanh nghiép
giai thé theo quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 201 ctia Luat
Doanh nghiép;

24

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 16.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC:

- Trung tAm Phyc vy hanh chinh céng tinh Ha Tinh, s6 02A dudong Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;

- Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh ctia tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thwe hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan dwuoc iy quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Khong.
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2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: T chuc.
20 Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh thu hoi gidy phép kinh doanh dich vu
| It hanh ndi dia
2.10 | Quy trinh xw ly cong viéc
TT Trinh tw Tr:aAch T.hO’l Biéu maqu/Ket
‘ nhiém gian qua
1. Tiép nhan ho so.
Tiép nhan ho so trye ti€p tir nguoi
ndp ho sorhoac to buu dién hoic
qua HE thong thong tin giai quyét
tha tuc hanh chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong hatinh.gov.vn
2. Can b TN&TKQ kiém tra ho o
sot ‘ Can bo Gid Mau 56 01; 02; 03
- Néu ho so chua day du hodc ; R (n€u c6), 06 va 01
B1 A A s s x x| TN&TKQ | hanh | .7 1
khong hop 1€ thi huéng dan bo| . = p bd ho so theo muc
< in 1A va to chuc, | chinh
sung, hoan thién ho so theo quy o4 nhan 2.3
dinh. Néu khong bo sung hoan
thién dugc thi tir choi ti€p nhan ho
SO.
- Néu ho so day du, hop 1€ thi lam
th tuc ti€p nhan ho S0, hen tra lgét
qua cho nguoi nop ho so va yeu cau
ndp phi, 1€ phi (n€u co).
Chuyén hd so vé& S& Vin hoa Thé
thao va Du lich (VHTT va DL). Can bo X < LA
B2 | Vanthu tiép nhan ho so chuyén cho | TN&TKQ; no’g ggalzlégll‘;h%?) va ho
phong Quan 1y Du lich (QLDL)| Vanthu | "o
giai quyet.
Kiém tra hd so va du thao Quyét Mau 05 va dy thao
- PR S . N , Quyet dinh thu
dinh Thu hoi gidy phép kinh doanh | Cong churc Nk 1
s Ar g 2 1a . 02 | hoi gidy phép kinh
B3 | 1t hanh no1 dia va chuyén 1anh dao | dugc giao N SN n.
. o1 1 LA ngay | doanh I{t hanh n6i
phong ky nhiy xur 1y ho so dia
Kiém tra hd so va ky nhay vao van Lanl} dao 0,5 MauAOS va dur thao
B4 b da dur thio phong | 5y | Quyet dinh thu
- QLDL 84Y | hdi gidy phép kinh
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7. Thu hdi Gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh ndi dia trong truong

hop doanh nghiép pha san

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.07

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thue hién TTHC: khong

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh.

- Qua Buu dién.

- Qua Hé théng thong tin giai quyét thti tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh Sa0

Gidy phép kinh doanh dich vu lir hanh da duogc cp X

Quyé¢t dinh cua Toa 4n vé viéc m¢é thu tuc pha san; X

24

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 16.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC:

- Trung tAm Phuyc vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudong Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;

- Hé théng thong tin giai quyét thii tuc hanh chinh ciia tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thue hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan dworc iy quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Khong.

2.8

Pbi twong thure hién TTHC: T6 chic.

29

Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh thu hdi gidy phép kinh doanh dich vu lir
hanh ndi dia.

2.10

Quy trinh xir Iy cong viéc
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TT Trinh tw Tr:aACh T.hm Biéu miu/Két qua
: nhiém gian

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir

ngudi nop hd so hodc tir buu

di€n hodc qua H¢ théng thong

tin gidi quyét thu tuc hanh

chinh tinh Ha Tinh:

http://dichvucong.hatinh.gov.

vn

2. Cdn bd TN&TKQ kiém tra

ho so: ‘ Canbo | ...\ [Mau so 01; 02; 03
Bl |- Néuho so chua ddy du hodc | TN&TKQ o | (n€u c6), 06 va 01 bo

khong hop 1€ thi huéng danbd | vatdchie, | "™ | hd so theo muyc 2.3

sung, hoan thién hd so theo ca nhan

quy dinh. Néu khong bd sung

hoan thién dugc thi tir chdi tiép

nhén hd so.

- Néu hd so day dt, hop 18 thi

lam tht tuc tiép nhan ho so,

hen tra két qua cho ngudi ndp

hd so va yéu cau ndp phi, 1¢ phi

(néu c6).

Chuyén hd so vé S& Vin hda

Thé thao va Du lich (VHTT va|  Can bd My O1. 05 va hd so
B2 | DL). 7Ve“m thu ti€ép nhan ho so| TN&TKQ; | 0,5 ngay em the,o

chuyén cho phong Quan ly Du | Vin thu

lich (QLDL) giai quyét.

Kiém tra hd so va du thao Mau 05 va Du thao

Quyét dinh Thu hdi gidy phép | Cong chuc Quyét dinh thu hdi
B3 | kinh doanh 1tr hanh ndi dia va | dugc giao xir | 02 ngay | gidy phép kinh doanh

chuyén lanh dao phong ky| 1y hd so dich vu 1t hanh ndi

nhdy. dia

Mexlu, 05 va du théEO

Kiém tra hd so va ky nhay vao Lént\l dao . Q.liyét fﬁnh' thu hoi
B4 | ban di du thio phong 0,5 ngay giay phép kinh doanh

van - QLDL dich vu 1t hanh néi

dia da ky nhay.

Ky duyét Quyét dinh thu hoi Mau 05; Quyét dinh

B5 | gidy phép kinh doanh 1it hanh | Lanh dao So | 0,5 ngay |thu hdi gidy phép

ndi dia

kinh doanh dich vu It
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8. Cham diit hoat dong ciia Viin phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh

nghiép kinh doanh dich vu lir hanh nuéc ngoai

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.08
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:
(1) Theo dé nghi cuia doanh nghié€p kinh doanh dich vu 1t hanh nu’,GC ngoai.
(2) Khi doanh nghi¢p kinh doanh dich vy 1& hanh nudc ngoai chdm dit hoat
dong theo phép luét cua qudc gia, vung l1anh tho no1 doanh nghi€p d6 thanh
1ap hodc dang ky kinh doanh. ,
(3) Het thoi han hoat dong theo Gidy phép thanh 1ap Van phong dai di€n ma
doanh nghi¢p kinh doanh dich vu it hanh nudc ngoai khong d€ nghi gia han.
(4) Het thoi gian hoat dong theo Gidy phép thanh lap Van phong dai dién ma
khong duge Co quan cap Gidy phép dong y gia han. ‘
(5) Bi thu h6i Gidy phép thanh lap Van phong dai dién theo quy dinh tai Diéu
44 Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01 nam 2016.
(6) Doanh nghiép kinh doanh dich vu lﬁ’\hé\nh nudc ngoai, Van ph(‘)ng dai dién
khong con dap tng mot trong nhiing diéu kién quy dinh tai Diéu 7 Nghi dinh
s0 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01 nadm 2016.
2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién. ,
- Qua HEé thong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
s A A AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <20
Thong bao vé viéc chAm dut hoat dong Vin phong dai dién <
" | theo mau BM.QLDL.08.01 ;
Ban sao van ban cia Co quan cap Gidy phép khong gia han
Gidy phép thanh 1ap Van phong dai dién (dbi voi truong
hop hét thdi gian hoat dong theo Gidy phép thanh 1ap Van
| phong dai dién ma khéng duoc Co quan cap Giay phep <
dong y gia han) hodc ban sao Quy¢t dinh thu hoi1 Giay phép
thaph lap Van phong dai dién cua S¢ Du lich/S¢ yan hoa,
Thé thao V;‘t Du lich/Sé Van hoa, T‘h()ng,tin, Thé thao va
Du lich (do1 véi truomg hop bi thu héi Gidy phép);
_ Daqh sach chﬁ no va sb no 9hu’a thanh toan, g6m ca no .
thu¢ va no tién dong bao hiém xa hoi






63

Danh sach ngudi lao dong va quyén loi tuong tmg hién
hanh ctia nguoi lao dong;

Ban chinh Gidy phép thanh 1ap Vian phong dai dién, Gidy
phép thanh 1ap Chi nhanh (Di v&i truong hop Vian phong
dai dién cham dut hoat dong tai mot tinh, thanh phé truc
thudc Trung uong dé chuyén dia diém dit tru s& cua Vin X
phong dai dién dén mot tinh, thanh phd truc thudc Trung
uong khac, hd so chdm dut hoat dong Van phong dai dién
chi bao gdm céc thanh phan hd so sé (1) va (5).)

* Luwu y khi ngp hé so triwong hop yéu cdu ban sao:

+ Néu nop. hé so triee tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh, triuong
hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu ngp hé so qua dwong buu dién thi np ban sao c6 chimg thire ciia co
quan cé tham quyén,

+ Néu ndp qua Hé thong thong tin gidi quyét thii tuc hanh chinh cua tinh thi
quét scan tir ban chinh.

2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5 | Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: .
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

2.6 A
- Buu d}en; ,
- HE thOong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thye hién: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich. q

27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Van hoa, The thao va Du lich.

"~ | Co quan dugc iy quyén: Khong.

Co quan phoi hgp: Khong.

2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: T chuc.
Két qua giai quyét TTHC: Thong bdo chim dut hoat dong Vian phong dai dién

2.9 |tai Vi€t Nam cta doanh nghiép kinh doanh, dich vu 1tr hanh nuéc ngoai hodc Vian
ban thong bao khong du di€u kién gidi quyét.

2.10 | Quy trinh xw Iy cong viéc

TT Trinh tw Trach Thoi Bi¢u mau/Két

nhiém gian qua
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Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so tryc tiép tir
ngudi ndp hd so hoic tir buu dién
ho#ic qua Hé thong thong tin giai
quyét thi tuc hanh chinh tinh Ha
Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2. C4n bd TN&TKQ kiém tra hd
SO

- Néu hd so chua day du hoic
khong hop 1& thi huéng dan bd
sung, hoan thién ho so theo quy
dinh. Néu khong bd sung hoin
thién duoc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so ddy du, hop 1€ thi 1am
thu tuc tiép nhan hd so, hen tra
két qua cho nguoi ndp hd so va
yéu cAu nop phi, 1& phi (néu cé).

Cén bod

TN&TKQ

va td chuc,
ca nhan

Gi0 hanh
chinh

Mau sé 01; 02;
03 (néu c6), 06
va 01 bd hd so
theo muc 2.3

B2

Chuyén ho so vé S& Vian hda Thé
thao va Du lich (VHTT va DL).
Van thu tiép nhan hd so chuyén
cho phong Quan 1y Du lich
(QLDL) giai quyét.

Can bd
TN&TKQ;
Vian thu

0,5 ngay

Mau 01, 05 va hd
so kém theo

B3

Tham dinh ho so:

Truong hop du didu kién giai
quyét: Du thao théng bdo cham
dut hoat dong ctia Van phong dai
dién trinh lanh dao phong ky
nhdy.

+ Truong hop khong dt diéu kién
gidi quyét: Du thao Vin ban
thong bdo hd so khong du didu
kién giai quyét trinh lanh dao
phong ky nhdy.

Céan b0

Phong

QLDL
duoc giao
xtr 1y ho so

02 ngay

Mau 05 va du
thdo Vian ban
thong bdo cham
dit hoat ddng
cua Van phong
dai dién hodc
Van ban thong
b4o hd so khong
da diéu kién giai
quyét.

B4

Kiém tra ho so va ky nhay vao
van ban da du thao

Lanh dao
phong
QLDL

0,5 ngay

Mau 05 va Vin
ban thong bao
cham dut hoat
dong cua Van
phong dai dién
hodc Van ban
thong bdo hd so
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khong du  dicu
kién giai quyét
da ky nhay.

B5

Mau 05; Vian ban
thong bdo cham
dit hoat ddng
cua Van phong
Xem xét, Ky duyét van ban trinh . |dai dién hoac
k¢ ciia phong QLDL Lanhdao | 0.5ngay |y pan thone
S& P A ~

bdo ho so khong
du diéu kién giai
quyét di  ky
duyét.

B6

Mau 05, 06; Vin
ban thong bao
cham dit hoat
dong cua Van
Vanthu | 0,5 ngay | phong dai dién
hodc Van ban
thong bdo hd so
khong da diéu
kién giai quyét.

Pong diu, phat hanh vin ban
chuyén sang Trung tim Phyc vu
hanh chinh cong tinh dé tra cho t6
chuc, ca nhan.

Cong b trén trang thong tin dién
tir cia S& vé& viéc chdm dut hoat
dong ctia Van phong dai dién (d6i
v6i truomg hop du diéu kién).

B7

Mau 01, 06;
Van ban thong
bdo cham dut
hoat ddng cua
Van phong dai
dién hodc Vin
ban théng bdo hd
so khong du diéu
kién giai quyét.

Canbd | Gi0 hanh

Tra két qua cho td chtic, ¢4 nhan TN&TKQ chinh

* Truong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ‘ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai
ngay trd két qud chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri
cho 16 chikc, cd nhan.

* Trong qud trinh gidi quyét ho SO nguoi co trdch nhiém thyc hién can thuc
hién a"ong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyen/tra hé so, két qua gidi quyét trén
Hé théng thong tin  gidi quyét thu tuc hanh  chinh  tinh:
http.://dichvucong. hatinh.gov.vn voi cdc budc trong quy trinh.

BIEU MAU
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Vin ban thong bdo chdm dut hoat dong van phong dai dién tai Viét Nam cia
doanh nghiép kinh doanh dich vu 1it hanh nudc ngoai.

HO 50 du’gc luu ‘gai phong Quan 1y Du lich, thoi gian 111:u 05 nam. Sau khi hét han,
chuyén hd so xudng don vi luu trit ctia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu trix
theo quy dinh.






68

9. CAp Thé hwéng din vién du lich tai diém.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.09
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyc hién TTHC:
(1) Co quéc tich Viét Nam, thu’(‘)fr}g tra tai Viét Nam;
(2) C6 néang 1}10 hanh vi d?tn su géy du; ,
(3) Khong mdc bénh truyén nhi€m, khong st dung chat ma tay;
(4)7Dat yéu cau kiémq tra nghi€p vu hudng dan du lich tai di€m do S& Vian hoa,
Thé thao va Du lich t6 chuec.
2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién. ,
- Qua HE thong thdong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
N A A AL Ban Ban
2.3 Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | Bon dé nghi cp thé huéng dan vién du lich tai diem, theo <
mau BM.QLDL.09.01;
| So yéu Iy lich ¢6 xdc nhén cta Uy ban nhan dan cap xa noi .
cu tru;
Gidy chimg nhan strc khoe do co s¢ kham bénh, chita bénh
- | 6 tham quyén cap trong thoi han khong qua 06 thang tinh X
dén thot diem ndp ho so;
- | 02 anh chan dung mau c& 3cm x 4cm. X
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 07 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyé't, TTHC: .
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
2.6 A
- Buu dlen; ,
- Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
2.7 | Co quan thue hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.
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Co quan c6 thim quyéfn quyét dinh: S& Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan dugc uy quyén: Khong. 7
Co quan phoi hgp: Trung tam Cong nghé thdng tin thudc Tong cuc Du lich.

2.8 | Pbi twong thwe hién TTHC: C4 nhan.

Két qua giai quyét TTHC:
2.9 | Thé HDV du lich tai diém hodc Vin ban thong bao khong du diéu kién cép thé

HDV tai diém
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Tr:aACh T!10’1 Biéu miu/Két qua

: nhiém gian

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir

ngudi ndp hd so hoidc tir buu

dién hodc qua H¢ théng thong

tin gii quyét thi tuc hanh chinh

tinh Ha Tinh:

http://dichvucong.hatinh.gov.v

n

2. C4an bd TN&TKQ kiém tra i

A . Can bd ‘s X A . .

ho 50T ‘ TN&TKQ Gi0 Me}u sO 01; 02; 03
B1 |- Néu hd so chua diy du hodc o hanh | (néu c6), 06 va 01 bd

khong hop 16 thi huong dan bd | é‘ctocé chinh | hé so theo muc 2.3

sung, hoan thién ho so theo quy nhe{n

dinh. Néu khéng bd sung hoan

thién duoc thi tir chdi tiép nhan

hd so.

- Néu hd so day du, hop 1¢ thi

1am thu tuc tiép nhan ho so, hen

tra két qua cho nguoi ndp hd so

va yéu cAu ndp phi, 1¢ phi (néu

cd).

Chuyén ho so vé So' Vin hoa Cinbh

Thé thao va Du lich (VHTT va - x A
B2 | DL). Van thu tiép nhan hd so | 1V TKQ | 02 gig gau 01, 05 va ho so

2 N s 1. ; em theo

chuyén cho phong Qqan 1y Du Van thu

lich (QLDL) giai quy€t.

Tham dinh ho so: R , Mau 05 va du thao
B3 |- Néu ho so dit didu kien cép thé | SOENUC| 61 oy | Quydt dinh cAp Thé

‘ dugc giao ‘

thi nhdp thong tin 1€n mang

huéng dan vién tai
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quan ly hudng dan vién toan | xtt 1y hd diém hoic Van ban
quoc, hoan thién hd so, du thao | so thong bdo khong du
Quyét dinh cap Thé hudng dan diéu kién cdp Thé
vién tai diém trinh Lanh dao huéng dan vién tai
phong ky nhdy. diém.
- Néu ho so khong du diéu kién
thi du thao Van ban thong bio
khong du diéu kién cdp Thé
hudng dan vién tai diém va
chuyén Lanh dao phong ky
nhdy.
Mau 05 va Quyét dinh
cap Thé hudéng dan
y ‘ Lanh dao vién tai diém hoic
Kiém tra ho so va ky nhay vao . 0,5 Van ban thong béo
B4 | . ) phong N A v A A 1 a
van ban da du thao. OLDL ngay | khong du di€u kién
cap Thé hudng déan
vién tai diém da ky
nhdy.
Mau 05 va Quyét dinh
cap Thé hudéng dan
vién tai diém hodc
B5 Xem xét, ky duyét van ban trinh | Lanh dao 02 oidy Van ban thong béo
ky cua phong Quan 1y Du lich. | S¢ & khong dua diéu kién
cap Thé hudéng dan
vién tai diém da ky
duyét.
Phat hanh van ban va:
+ Truong hop du diéu kién:
Chuyén Quyet dinh cdp lai Thé
huéng dan vién tai diém ra + Mau 05 va Quyét
Trung tdm CoOng nghé thong : A . ;
tin, Téng cuc Du lich dé in thé. dl:nh .CAap Thi hung
2 A dan vién tai diém;
Chuyén sang thuwc hién B7 + Hogic mau 05. 06 v3
BG |+ Truong hop khong du diéu| Vanthw | 02gis |1 O, 0700 %8

ki€én: Chuyén vdn ban thong
bao khong du diéu kién cap thé
hudéng dan vién tai diém sang
Trung tim Phuc vu hanh chinh
cong dé tra cho t6 chuc, ca
nhan. Chuyén sang thwc hién
B9

Van ban thong bdo
khong du diéu kién
cap Thé hudéng dan
vién tai diém
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10. Cép Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh

nghiép kinh doanh dich vu lir hanh nuéc ngoai

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.11

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwre hién TTHC:

(1) Doanh nghi¢p kinh doanh dich vu 1t hanh nude ngoai dugc thanh lap,
dang ky kinh doanh theo quy dinh ctia phép luat quéc gia, ving lanh thd tham
gia diéu udc quoc té ma Viét Nam 12 thanh vién hodc dugc phép ludt céc qudc
gia, viing lanh thd niy céng nhan;

(2) Doanh nghiép kinh doanh dich vu It hanh nudc ngoai da hoat dong it
nhat 01 nam, ké tir ngdy duoc thanh 1ap hodc diang ky;

(3) Trong truomg hop Gidy ding ky kinh doanh hodc gidy to ¢6 gid tri twong
duong ctia doanh nghi€p kinh doanh dich vu 1t hanh nudc ngoai c6 quy dinh
thdi han hoat dong thi thoi han d6 phai con it nhat 14 01 nam tinh tir ngay ndp
ho so;

(4) NOi dung hoat dong ciia Van phong dai di€n phai phu hop voi cam két
ctia Viét Nam trong cac diéu udc qudc té ma Viét Nam I3 thanh vién;

(5) Truong hop ndi dung hoat dong ctia Van phong dai dién khdng phti hop
vGi cam két ctia Viét Nam hodc doanh nghi¢p kinh doanh dich vu 1t hanh
nudc ngoai khdng thude quéc gia, ving 1anh thd tham gia diéu udc quoc té
ma Viét Nam la thanh vié€n, viéc thanh 1ap Van phong dai di¢n phai duoc su
chap thuan ctia B trudng B Van hoa, Thé thao va Du lich.

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh.

- Qua Buu dién.

- Qua Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban | Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Don dé~ nghi cdp Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién
theo mau BM.QLDL.11.01 do dai dién ¢6 tham quyén clia X
thuong nhan nudc ngoai ky;

Ban sao Gidy dang ky kinh doanh hoic gidy to c6 gid tri
tuong duong cta thuong nhan nudce ngoai;

Vin ban cta thuong nhan nude ngodi ct/bd nhiém ngudi
dimg dau Van phong dai dién;
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Ban sao bdo c4o tai chinh co kiém toan hodc vin ban xac
nhén tinh hinh thyc hién nghia vu thué hogc tai chinh trong
ndm tai chinh gan nhét hodc gidy to' co gia tri tuong duong
do co quan, to chure ¢6 tham quyén noi thuong nhan nude X
ngoai thanh 14ap cap hodc xac nhan, chimg minh su ton tai
va hoat dong ctua thuong nhan nudc ngoai trong ndm tai
chinh gan nhat;

Ban sao ho chi€u hodc gidy chirng minh nhan dan hodc thé
cin cudc cong dan (n€u 1a ngudt Viét Nam) hodc ban sao

" | ho chiéu (néu 1a ngudi nudce ngoai) ctia ngudi dimg dau Van x
phong dai dién;
Tai liéu vé dia diém dy kién dit tru s& Van phong dai dién
bao gbom:
+ Ban sao bién ban ghi nhé hodc thdéa thuan thué dia diém X

hoic ban sao tai liéu chirng minh thuong nhan c¢6 quyén khai
thac, str dung dia diém dé dit tru s& Van phong dai dién;

+ Ban sao tai liéu vé dia diém du kién dit tru s& Vin phong
dai dién (theo quy dinh tai Diéu 28 Nghi dinh 07/2016/ND- X
CP va quy dinh phap luat co lién quan).

* Luwu y khi ngp hé so truong hop yéu cdau ban sao:

+ Néu nop. hé so triec tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh, truong
hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu ndp hé so qua dwong buu dién thi ndp ban sao cé chimg thire ciia co
quan cé tham quyén.

+ Néu ndp qua Hé théng thong tin gidi quyét thi tuc hanh chinh cia tinh thi
quyét scan tir ban chinh.

* Cdc gidy to trén phai dich ra tiéng Viét va dwoc co quan dai dién ngogi
giao, co quan ldanh sy cua Viét Nam o nuwdc ngoai chirng thuc va thuc hién
viéc hop phdp hod lanh su theo quy dinh cua phdp ludt Viét Nam.

24

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét:

+ Truong hop ndi dung hoat dong cua Van phong dai dién phu hop voi cam
két ctia Viét Nam trong cac diéu udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién: 05
ngay 1am viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 1€.

+ Trudong hop ndi dung hoat dong ctia Van phong dai di€én khong phu hop véi
cam két ctia Viét Nam hoic doanh nghiép kinh doanh dich vu 1t hanh nudce
ngoai khong thudc qudc gia, viing 1anh thd tham gia diéu udc qudc té ma Viét
Nam 14 thanh vién: 10 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 1€.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC:
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- Trung tdim Phyc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;

- Hé théng thong tin giai quyét thii tuc hanh chinh ctia tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

Co quan thyc hién: SO Vén hoa, Thé thao va Du lich. 7
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Vén hoa, The thao va Du lich.

2.7 Co quan dugc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thwe hién TTHC: T chuc, ca nhan.
Két qua giai quyét TTHC:
Gidy phép thanh 18p Véan phong dai dién tai Viét Nam ciia doanh nghi€p kinh
2.9 | doanh dich vy ltr hanh nu6c ngoai hoac Van ban thong bao khong dui dicu kign
cap gidy phép thanh 1ap Van phong dai di€n tai Viét Nam ctia doanh nghi€p kinh
doanh dich vu It hanh nuéc ngoai
2.10 | Quy trinh xw ly cong viéc
TT Trinh tw Tr:aAch T.hO’l Biéu maqu/Ket
: nhiém gian qua

Truong hop ndi dung hoat dpng cua Vin phong dai dién khong phu hop voi cam
két ciia Viét Nam hodc doanh nghiép kinh doanh dich vu li¥ hanh nwdc ngodi
khong thudc quoc gia, ving ldanh tho tham gia didu woc quoc té ma Vigt Nam la
thanh vién

Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so tryc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
di€én hodc qua HE théng thong
tin giai quyét thu tuc hanh chinh

tinh Ha Tinh: . ,
http://dichvucong.hatinh.gov.v A Mau so 01; 02;
Can b0 A 4 P
n 7 TN&TKQ Gio hanh [ 03 (n€u co)3 06
2. Can b0 TN&TKQ ki€m tra <A 1 chinh |va 01 bd hd so
' va to chuc,
ho so: . 1A theo muc 2.3
ca nhan

- Néu ho so chua ddy da hoic
khong hop 1 thi hudéng dan bd
sung, hoan thién ho so theo quy
dinh. Néu khéng bd sung hoin
thién duoc thi tir chéi tiép nhan
ho so.
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- Néu hd so ddy du, hop 1é thi
lam tht tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho ngudi nop hd so
va yéu cdu nop pht, 1¢ phi (néu
cd).

Chuyén hd so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va|  Can bd Mg 0L 05 v hd
B2 | DL). Vén thu ti€p nhén ho so | TN&TKQ; | 0.5 ngay so kém ,theo
chuyén cho phong Quén Iy Du |  Van thu
lich (QLDL) giai quyét.
Coéng chuc
Xem xét kiém tra hd so. Tham ?;Qch%l a0 SX(;I
muu S& ban hanh Van ban 1dy y | 7. ’ . | Mau05; Vin ban
B3 1 ién ctia B Van hoa, Thé thao L;‘gl; dao | Lyngay | 140 ¢ ik
va Du lich. prots
QLDL; Lanh
dao So
05 ngay
54 | BO Vanhéa, Thé thao va Du Tich Bo tggi‘h o1 | Van ban tra 10
xem xét hd so va cho y kién VHTTDL gﬁ’i%lé ctia Bo VHTT va
so) | DL
Trén co so ¥ kién ctia Bo VH
TTH va DL:
+ Neéu y ki€n dong y cap Giay
phép thi du thao Gidy phép N
thanh 1ap Van phong dai dién tai Mau 05 va du
Viét Nam ctia doanh nghiép kinh thao Gidy phép
doanh dich vu 1 hanh nudc thanh 14p vén
ngoai trinh 1anh dao phong ky| Coéng chirc phong dai dién
B5 | nhay. , ‘ | duge giao xtr | 1,5 ngay |hodc du thao
+ Néu y kién khong dong y cap | 1y ho so Van ban thong

gidy phép thi dy thao Van ban
thong bao khong du diéu kién cap
gidy phép thanh 1ap Van phong
dai dién tai Viét Nam cua doanh
nghi¢p kinh doanh dich vu lit
hanh nudc ngoai trinh 1anh dao
phong ky nhay.

bao khong du
diéu kién cap
gidy phép.
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Bo6

Xem xét, ky nhdy vao két qua
tai bude BS5.

Lanh dao
phong
QLDL

0,5 ngay

Mau 05 va Gidy
phép thanh 14p
Van phong dai
dién hodc Van
ban thong bao
khong  du dleu
kién cép gidy
phép da ky nhay.

B7

Ky duyét két qua giai quyét tai
budc B6.

Lanh dao S&

0,5 ngay

Mau 05; Gidy
phép thanh 14p
van phong dai
dién hodc Van
ban thong bao
khong du dleu
kién cép gidy

phép

B8

Péng dau, phat hanh van ban,
chuyén két qua sang Trung tim
Phuc vu hanh chinh c6ng tinh
dé tra cho td chire, ¢4 nhan.

Vian thu

0,5 ngay

Mau 05, 06;
Gidy phép thanh
lap van phong
dai dién hoac
Van ban thong
bao khong du
diéu kién cép
gidy phép.

B9

Tra két qua cho to chuec, ca
nhan

Can bd
TN&TKQ;
td chire, ca

nhéan

Gi0 hanh
chinh

Mau 01, 06;
Gidy phép thanh
lap van phong
dai dién hoac
Van ban thong
bao khong du
diéu kién cép
gidy phép

Truwong hop nji dung hoat djng ciia Vin phong dgi dién phu hop voi cam két ciia

Viét Nam trong cdc diéu woc qudc té ma Viét Nam la thanh vién

Bl

1. Tiép nhén hd so.

Tiép nhan hd so tryc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
dién hodc qua HE thong thong
tin giai quyét thi tuc hanh chinh
tinh Ha Tinh:

Cén bd

TN&TKQ

va td chuc,
ca nhan

Gi0 hanh
chinh

Mau s6 01; 02;
03 (néu c6), 06
va 01 bo hd so
theo muc 2.3
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http://dichvucong.hatinh.gov.v
n

2. Cdn by TN&TKQ kiém tra
hd so:

- Néu ho so chua ddy da hoic
khong hop 1 thi huéng dan bd
sung, hoan thién ho so theo quy
dinh. Néu khéng bd sung hoin
thién duoc thi tir chéi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so ddy du, hop 1é thi
lam thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho ngudi nop hd so
va yéu cau ndp phi, 1€ phi (néu
cd).

Chuyén hd so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va |  Cén bd MEu OL. 05 vi h
B2 |DL). Van thu ti€p nhén ho so | TN&TKQ; | 0.5 ngay so kém ,theo
chuyén cho phong Quan Iy Du| Van thu
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh hd so: Mau 05 va du
- Néu hd so du diéu kién thi dy thao Gidy phép
thao Gidy phép thanh 1ap Vin | Can bd thanh 13p Vian
phong dai dién tai Viét Nam | Phong phong dai dién
B3 | trinh 1anh dao phong ky nhdy. | QLDL dugc| 03 ngay |hodc dy thao
- Néu hd so khong du diéu kién | giao xtr Iy hd Vin ban théng
thi Du thao Van ban thong bdo | so bao khong du
khong du diéu kién cdp gidy didu kién cép
phép. gidy phép.
Mau 05 va Giay
phép thanh 14p
i 1e 14 s 1A .| Lanhdao VEm ph(‘zng dvai
B4 Xem xet, ky nhdy vao két qua phong 0,5 ngay dién hodc Van
thuc hién tai buéc B3. OLDL ’ ban théng bdo
khong  du dleu
kién cép gidy
phép da ky nhay
Mau 05; Gidy
gs | K¥ duyét két qua thyuc hién tai Lanh dao S& | 0.5 ngay phép thanh 1ap

budc B4.

vdn phong dai
di€én hodc Van
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11. Cap lai Giay phép thanh I3p Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia
doanh nghiép kinh doanh dich vu lir hanh nuwé'c ngoai trong truomg hop chuyén
dia diém dat tru sé cia Van phong dai di€én

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.12

2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:

khéc hodc khu vuc dia ly thu¢c pham vi quan 1y ctia mdt Ban quan 1y khéc.

2.2 | Cach thire thye hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién.

http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh Sa0

Pon d¢ nghi cap lai Gidy phép thanh 1ap Van phong dai dién,
theo mau BM.QLDL.12.01;

Thong péo vé viéc chAm dut hoat dong Van phong dai di€n,
theo mau BM.QLDL.12.02;

Ban sao Gidy phép thanh 1ap Vian phong dai dién da duoc
cap;

Tai liéu vé dia diém dy kién dat tru s Van phong dai dién
- | noi chuyén dén theo quy dinh tai Piém e¢ Khodn 1 Diéu 10 X
Nghi dinh nay;

Ban sao tai liéu vé dia diém du’ kién dat tru s& Vin phong
- dai dién (theo quy dinh tai Diéu 28 Nghi dinh 07/2016/ND- X
CP va quy dinh phap luat c6 lién quan).

* Luwu y khi ngp hé so triwong hop yéu cdu ban sao:

hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;

Thuong nhan nudc ngoai 1am thu tuc cap lai Gidy phép thanh 1ap Vin phong
dai dién trong truong hop chuyén dia diém dit tru sé cia Van phong dai dién
tir mot tinh, thanh phé truc thudc Trung wong, hodc khu vuc dia 1y thudc pham
vi quan 1y ctia mot Ban quan 1y dén mot tinh, thanh phd truc thudc Trung uong

- Qua H¢ thdéng thong tin gidi quyét thu tuc hianh chinh cia tinh:

Ban Ban

+ Néu nop. hé so triee tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh, triuong
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+ Néu ngp hé so qua dwong buu dién thi ngp ban sao c6 chitng thire ciia co
quan cé tham quyén,

+ Néu ndp qua Hé thong thong tin gidi quyét thi tuc hanh chinh ctia tinh thi
quyét scan tir ban chinh.

* Cdc gidy 10 trén phai dich ra tiéng Viét va dwoc co quan dai dién ngogi giao,
co quan lanh sy cua Viét Nam o nude ngoai chung thue va thuce hién viéc hop
phap hod ldanh su theo quy dinh cua phdp ludt Viét Nam.

2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
2.6 | Dia diém tiép nhén hd so va tra két qua giai quyét TTHC: 5
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
- Buu djén; ,
- HE thOng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
2.7 | Co quan thie hién: S Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan c¢6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.
Co quan dugc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Dbi twgng thuc hién TTHC: T6 chie.
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép thanh 1&p Van phong dai di¢n hodc Van
ban thong bao khong du diéu kién cap gidy phép thanh 1ap Van phong dai dién
2.10 | Quy trinh xw Iy cong viéc
TT Trinh ty Trach | pp i gian | Bicu maw/ket
‘ nhiém qua
1. Tiép nhan ho so. ,
Ti€p nhan h@ SO truc ti€p tu
nguoi ndp hd so hodc tu buu
dién hodc qua H¢ thong thong
tin giai quyét thi tuc hanh chinh o Mau sé 01: 02:
tinh Ha Tih: ] CanbO 1 G hanh |03 (méu c6), 06
B1 | http://dichvucong.hatinh.gov.v T\N(A&TK,Q chinh va 01 bd hd s0
n : | Vato chue, theo muc 2.3
2. Can b0 TN&TKQ ki€m trahd ca nhan T
SO

- Néu ho so chua day du hodc
khong hop 1€ thi hudng dan bo
sung, hoan thi€n ho so theo quy
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dinh. Néu khong bd sung hoan
thién dugc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day du, hop 1¢ thi
1am thi tyc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho nguoi ndp hd so
va yéu cau ndp phi, 1€ phi (néu
cd).

Chuyén hd so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va| Can bd Miu 0L 05 va
B2 |DL). Van thu ti€p nhan h6 so | TN&TKQ; | 0.5 ngay hd so ké,m theo
chuyén cho phong Quan ly Du| Van thu
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so: Mau 05 va du
- Néu hd so du diéu kién thi du thao Gidy phép
thao Gidy phép thanh 1ap Vin thanh 14p Vin
phong dai dién tai Viét Nam Céng chitc phong dai dién
B3 trinh lanh dao phong ky nhay. duoc giao| 02 ngay hodc Van ban
- Néu ho so khong du diéu kién | _, 19 ho so thong béo
thi Dy thao Van ban thong béo | X0 > 103 khong da didu
khong du diéu kién cap lai gidy kién cap lai gidy
phép trinh Lanh dao phong ky phép.
nhdy.
Mau 05 va Gidy
phép thanh l4p
(e v e s 1A . | Lanh dao Yi}n ph(‘zng dvai
Xem xét, ky nhdy vao két qua R N dién hodc Van
B4 DR phong 0,5 ngay ) A .
thuc hién tai budc B3. OLDL ban thdng bglo
khong da diéu
kién cap lai gidy
phép da ky nhay
Mau 05; Gidy
phép thanh l4p
van phong dai
, a1 A , oA ) N dién hoac Vian
B5 Eifoglgjt két qua thuc hién tai Lanshédao 05ngdy |ban théng bdo

khong dt diéu
kién cap lai gidy
phép da ky
duyét.
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12. Cép lai Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia

doanh nghiép kinh doanh dich vu lir hanh nwéc ngoai trong truwong hop Giay
phép thanh 13p Van phong dai dién bi mait, bi hiy hoai, bi hw hong hoic bi tiéu

huy

1 |KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.13
2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:

Doanh nghiép kinh doanh dich vu 1t hanh nudc ngoai lam thi tuc cép lai
Gidy phép thanh 13p Vin phong dai dién khi Gidy phép thanh 14p Van phong
dai dién bi mat, bi huy hoai, bi hu hong hodc bi tiéu huy dudi moi hinh thuc.

2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu diéq. ,
- Qua HE thong thdong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

N A A A, Ban Ban

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <20

Pon dé nghi cap lai Giéy phép thanh lap Van phong dai X
- | dién do dai dién c6 tham quyén cta thuong nhan nudce

ngoai ky, theo mau BM.QLDL.13.01

2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5 | Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: N
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh, s0 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

2.6 A
- Buu dién;
- HE thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thye hién: SO Van hoa, Thé thao va Du lich. 7

27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.

"~ | Co quan dugc uy quyén: Khong.

Co quan phoi hgp: Khong.

2.8 | Dbi twgng thwe hién TTHC: T6 chie.
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Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép thanh 1dp Van phong dai dién hodic Van

29 | ban thong bao khong du diéu kién cap lai gidy phép.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
T Teinh tur Trich Thoi Biéu mﬁqu/Ké't
‘ nhiém gian qua
1. Tiép nhan hd so.
Tiép nhan hd so truc tiép tur
ngudi nop hd so hoidc tir buu
di€n hodc qua HE théng thong tin
gidi quyét thi tuc hanh chinh
tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2. Can bo TN&TKQ kiém tra hd
O s Cinbo | ... .. |Mauso01; 02
Bl |- Néu ho so chua day duNhoag TN &TKQ Gi0 hanh | 03 (néu co)3 06
khong hop 1¢ thi huéng dan bd | . 3 chinh |va 01 bd hd so
< a1 A va t0 churc,
sung, hoan thién ho so theo quy < nha theo muc 2.3
dinh. Néu khong bd sung hoan ca nhan
thién dugc thi tir chdi tiép nhan
hd so.
- Néu hd so dy duo, hop 1é thi
lam thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho ngudi ndp hd so
va yéu cau ndp phi, 1¢ phi (néu
cd).
Chuyén hd so vé S& Vin héa
Thé thao va Du lich (VHTT va| Can bd Mg 0L 05 v hd
B2 | DL). 7Vén thu ti€p nhan ho so | TN&TKQ; | 0,5 ngay SO kém,theo
chuyén cho phong Quéan 1y Du| Van thu
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so: Mau 05 va du
- Néu hd so dua diéu kién thi du thao Gidy phép
thao Gidy phép thanh 1ap VP dai Cin bb thanh 1ap Vin
dién tai Viét Nam trinh 1anh dao . ' phong dai dién
phong ky nhdy. P}I‘f’ﬁi 02 ey, | MOAC Van ban
B3 1 Néu'nd so khong da diéu kien | D08 N2 | }6ng bio khong
ugc  glao

thi Du thdo Vian ban thdong bio
khong du diéu kién cdp lai gidy
phép trinh 1anh dao phong ky
nhdy.

XU 1y ho so

da diéu kién cép
lai gidy phép.
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B4

Mau 05 va Gidy
phép thanh 14p
VP dai dién hoac

Xem xét, k¢ nhdy vao két qua Laﬁgfa" 0.5 nogy | VAN ban thong
thuc hién tai budc B3. (pQLDI% 2184 1 pao  khong  du

diéu kién cép lai
gidy phép da ky
nhay

B5

Mau 05; Gidy
phép thanh 14p
van phong dai
dién hodc Van
0,5 ngay | ban thong bdo
khong du diéu
kién cdp lai gidy
phép di ky
duyét.

Ky duyét két qua thuc hién tai | Lanh dao
budc B4. S&

B6

Mau 05, 06;
Gidy phép thanh
bong déq, phat hanh van ban, lap van phong
chuyén két qua sang Trung tam . . | dai dién hodc
phui vu he‘ugl chinhgcong %té g | vanthw 1 05ngdy | o ban theng
cho tb chitc, ¢4 nhén. bdo khong du
diéu kién cép lai
gidy phép.

B7

Mau 01, 06;
Gidy phép thanh
Cén bd lap van phong
TN&TKQ; | Gio hanh | dai di€én hodc
td chtic,cd | chinh | Vin ban thong
nhan bao khong du
diéu kién cép lai
gidy phép

Tra két qua cho td churc, ¢4 nhan

* T'ruwong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trudc
ngay hét han xwr Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen
lai ngay tra két qud chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh dé
giri cho 16 chike, cd nhan.

* Trong qud trinh gidi quyét ho SO nguoi ¢ trdch nhiém thuce hién can thire
hién dong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyen/tra hé so, két qua gidi quyét
rén Hé thong théng tin gidi quyér thi tuc hanh chinh tinh:
http.://dichvucong. hatinh.gov.vn voi cdc budc trong quy trinh.
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Gidy phép thanh 1ap Vian phong dai dién tai Viét Nam ctia doanh nghiép kinh
- | doanh dich vu 1ir hanh nu6c ngoai hodc Van ban thong bao khong du dieu
kién cap lai gidy phép thanh 14p Van phong dai di€n

HO so duge luu tai phong Quan 1y Du lich, thoi gian luu 05 ndm. Sau khi hét han,
chuyén ho so xudng don vi luu trir ctia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu tri
theo quy dinh.
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13. Piéu chinh Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién tai Viét Nam ciia

doanh nghiép kinh doanh dich vu lir hanh nwéc ngoai

1

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.14

2

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwre hién TTHC:

Doanh nghiép kinh doanh dich vy Iit hanh nudc ngoai phai 1am thii tuc diéu
chinh Gidy phép thanh 1ap Van phong dai dién trong nhiing trudng hop sau:
(1) Thay doi tén 201 hodc dia chi ddt tru s¢ ciia doanh nghi€p kinh doanh
dich vu It hanh nudc ngoai;

(2) Thay dbi nguoi ding dau clia Van phong dai dién;

(3) Thay d6i tén goi ctia Van phong dai dién;

(4) Thay d6i ndi dung hoat dong ctia Van phong dai dién;

(5) Thay d6i dia chi dit tru s& ctia Van phong dai dién trong mot tinh, thanh
phé tryc thudc Trung wong hodc trong khu vuc dia 1y thudc pham vi quan 1y
cua mQt Ban quan ly.

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.

- Qua Buu dién.

- Qua Hé théng thong tin gidi quyét tha tuc hanh chinh cia tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban | Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Pon dé nghi diéu chinh Gidy phép thanh 1ap Vin phong
dai dién do dai dién c6 thdm quyén ctia doanh nghiép
kinh doanh dich vy Iit hanh nuéc ngoai ky theo miu
BM.QLDL.14.01

C4c tai liéu chimg minh vé noi dung thay d6i, cu thé:

- Truong hop thay doi tén go1 hodc dia chi dat tru s& cla
doanh nghiép kinh doanh dich vu 1t hanh nudc ngoai:
Ban sao tai licu phap 1y do co quan c6 tham quyén cép X
chimg minh su thay doi tén go1 hodc dia chi dat tru s& cua
doanh nghiép kinh doanh dich vu It hanh nudc ngoai.

Truong hop thay d6i nguoi dimg ddu cia Vin phong dai
dién: Van ban cua doanh nghiép kinh doanh dich vu I
hanh nudc ngoai cir/bd nhiém ngudi dung dau moi cua
Vian phong dai dién; ban sao ho chiéu hoic giéy chirng






92

minh nhén dan hodc thé cin cude cong dan (néu 1a ngudi
Viét Nam) hodc ban sao hd chiéu (néu 1a ngudi nudc
ngoai) clia nguoi dung dau m&i ctia Van phong dai dién;
gidy to chung minh nguoi dimg dau cii cia Vin phong
dai dién da thuc hi€n nghia vu thué thu nhap cd nhan dén
thoi diém thay ddi.

- Truong hop thay dia chi dat tru s& cua Van phong dai
dién trong mot tinh, thanh phd truc thudc Trung uong;
Ban sao bi€n ban ghi nh¢ hodc thoa thuén thué dia diém
hodc ban sao tai li€u chimg minh doanh nghiép kinh X
doanh dich vu 1t hanh nudc ngoai cé quyén khai thac, sir
dung dia diém dé dit tru s& Van phong dai dién; ban sao
tai liéu vé dia diém dy kién dit tru sé Vian phong dai dién.

Ban chinh Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién. X

* Liru Y khi ngp ho so truong hop yéu cdu ban sao:

+ Néu ndp ho so triee tiép tai Trung tém Phuc vy hanh chinh céng tinh, trieong
hop yéu cdu ban sao thi kem theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién thi ndp ban sao cé chiing thire clia co
quan cé tham quyén.

+ Néu ndp qua Hé thdng thong tin gidi quyét thii tuc hanh chinh ctia tinh thi

quyét scan tir ban chinh.

* Cdc gidy to trén (doi véi truong hop van ban cua thwong nhdn mrdc ngodi
cu’/bo nhiém ngueoi ditng dau méi cia Vin phong dai dién, Chi nhdnh bdng
tiéng mede ngodi va ban sao hg chiéu cia ngieoi dirng dau méi ciia Vin phong
dai dién/Chi nhdnh la nguoi nuée ngodi) phai dich ra tiéng Viét va dirge co
quan dai dién ngoaqi giao, co quan ldnh sy cua Viét Nam ¢ nude ngoai chirng
thue va thue hién viéc hop phdp hod lanh su theo quy dinh cua phdp ludt Viét
Nam.

2.4

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét:

+ Trudng hop viéc diéu chinh ndi dung hoat dong ctia Vin phong dai dién
khong dan dén Vin phong dai dién c6 ndi dung hoat dong khdng phit hop véi
cam két ctia Viét Nam hodic doanh nghiép kinh doanh dich vu 1&t hanh nude
ngoai khdng thude qudc gia, ving 1anh thd tham gia diéu udc qudc té ma Viét
Nam 14 thanh vién: 04 ngay 1am viéc ké tir ngdy nhan da hd so hop 16.

+ Truong hop viéc diéu chinh noi dung hoat dong ctia Vian phong dai dién dan
dén Van phong dai dién ¢6 noi dung hoat dong khong phit hop v6i cam két
cua Viét Nam hodc doanh nghi€p kinh doanh dich vu It hanh nudc ngoai
khong thudc qudc gia, viing lanh thd tham gia diéu uc quéc t& ma Vit Nam
12 thanh vién: 10 ngay 1am viéc ké tir ngy nhan da hé so hop 1¢.






93

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: N
- Trung tam Phuc vu hanh chinh c¢6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

2.6 A
- Buu d}@n;
- HE thOong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thyc hién: SO Vén hoa, Thé thao va Du lich. 7
27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Van hoa, The thao va Du lich.
"~ | Co quan dugc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thwe hién TTHC: T4 chirc, ca nhan.
Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép thanh 14p Van phong dai dién tai Viét
2.9 | Nam da ,duoc di€u chinh hodc Van ban thong bao khong du di€u kién dé dicu
chinh giay phép thanh 1ap VP dai dién
2.10 | Quy trinh xw ly cong viéc
TT Trinh tu Tr:aAch T!10’1 Biéu maqu/Ket
: nhiém gian qua

Truwong hop viéc diéu chinh ndi dung hoat dong ciia Vin phong dai dién khong
din dén Vin phong dai dién c6 ni dung hoat dong khong phir hop véi cam két
ciia Viét Nam hoac doanh nghiép kinh doanh dich vu lit hanh nwéc ngoai khong
thudc qudc gia, ving lanh tho tham gia diéu wéc qudc té ma Viét Nam 1a thanh

vién

Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
dién hodic qua Hé thong thong
tin giai quyét thu tuc hanh
chinh tinh Ha  Tinh:

http://dichvucong.hatinh.gov. Mau sb 01; 02; 03

Vi q TNS%?S L3 | Giorhanh (néu ¢6), 06 va 01

2. Can b0 TN&TKQ kiém tra P , chinh bd hd so theo muc
' t0 chuc, ca

ho so: Hhin 2.3

- Néu hd so chua day da hodic
khong hop 1€ thi huéng dan bd
sung, hoan thién hd so theo
quy dinh. Néu khong bd sung
hoan thién dugc thi tir chdi
tiép nhan hd so.
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- Néu hd so day di, hop 1¢ thi
1am thu tuc tiép nhan hd so,
hen tra két qua cho nguoi nop
hd so va yéu cdu ndp phi, 1é
phi (néu co).

Chuyén hd so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va | Can bd Mau 01 05 vi hd
B2 |DL). Van thu ti€p nhan h6 so| TN&TKQ; | 0.5 ngay so kem ‘;heo
chuyén cho phong Quan 1y Du| Vin thu
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh hd so: Mau 05 va du thao
- Néu hd so du diéu kién thi Gidy phép diéu
Gidy phép diéu chinh van chinh vin phong
phong dai dién tai Viét Nam | ., , dai dién tai Viét
chuyén lanh dao phong ky Cong . chu’? .. | Nam hodc Van
B3 , duoc giao xtr | 02 ngay |, N .
nhay. + |1y hé so ban thong bgto
- Néu ho so khong du diéu khong du diéu
kién thi Dy thao Vian ban kién diéu chinh
thong bao khong du diéu kién gidy phép.
diéu chinh gidy phép.
Mau 05 va Gidy
phép diéu chinh
van phong dai
e 1 s~ 1k , Lanh dao dién tai Viét Nam
Xem xét, ky nhay vao két qua R N 9 < )
B4 thue hien tai bude B3 phong 0,5 ngay | hodc Van ban
' T ' QLDL thong bao khong
da diéu kién diéu
chinh gidy phép
da ky nhay
Mau 05; Gidy
phép diéu chinh
, van phong dai
Ky duyét két qua thuc hién tai | | . q .| dién tai VN hoic
BS | puse B Lanh dao S6 | 0.5 083y | st pan  thong
bao khong du diéu
kién diéu chinh
gidly phép
Bong dau, phat hanh van ban, Mau 05; 06; Gidy
B6 chuyén két qua sang Trung Vi thu 0.5 ngy phép diéu chinh

tam Phuc vu hanh chinh cong
dé tra cho to chure, ca nhan.

van phong dai
dién tai Viét Nam
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hodc Van ban
thong bao khong
du diéu kién diéu
chinh gidy phép.

B7

Tra két qua cho t6 chuc, ca
nhan

Can bd
TN&TKQ;
td chire, ca

nhan

Gi0 hanh
chinh

Mau 01, 06; Gidy
phép diéu chinh
van phong dai
dién tai Viét Nam
hodc Van ban
thong bao khong
da diéu kién diéu
chinh gidy phép.

Trwong hop viéc diéu chinh ndi dung hoat dpng ciia Vin phong dgi dién din dén
Vin phong dai dién co ndi dung hoat dpng khéng phu hop voi cam két ciia Viét
Nam hodic doanh nghiép kinh doanh dich vu lit hanh nuwoc ngoai khong thujc
quéc gia, viing linh thé tham gia diéu wéc quoc té ma Viét Nam la thanh vién

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
di€n hodc qua Hé théng thong
tin giai quyét thu tuc hanh
chinh tinh Ha  Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.

vin

2. C4n bd TN&TKQ kiem tra

Mau s6 01; 02; 03

ho so: Céan b0 NN L N

BI |- Néu hd so chua ddy dit hodic | TN&TKQ va | @9 hanh | (ncu ¢6). 06 va Ol
A N X 1A x4 ) chinh | bd ho so theo muc

khong hop 1€ thi hudng danbo | t0 chire, ca 23

sung, hoan thi€én ho so theo nhéan '

quy dinh. Néu khong bd sung

hoan thién dugc thi tir chdi

tiép nhan hd so.

- Néu hd so day di, hop 1¢ thi

1am thu tuc tiép nhan hd so,

hen tra két qua cho ngudi nop

hd so va yéu cdu ndp phi, 1é

phi (néu co).

Chuyén ho so vé€ S& Van hoa Cén bd x < LA
B2 | Thé thao va Dulich (VHTT va| TN&TKQ; | 0.5 ngay ggalgé?nl ;h(:) va ho

DL). Véan thu tiép nhén hé so| Vin thu
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chuyén cho phong Quan 1§ Du
lich (QLDL) giai quyét.

Coéng chuc
7 ‘ duoc giao XU
Xem x€t kiém tra h6 so va|ly ho so; N
B3 tham muu SQ ban hanh Van | Lanh dao 02 nod Méu 05,; Van ban
ban ldy ¥ kién clia Bo Van | phong 84 14y ¥ kién
héa, Thé thao va Du lich. QLDL, Lanh
dao S&, Van
thu
g4 |BO Van héa, Thé thao va Du Bo 04 neyy | VAN ban trd 10i
lichxem xétho sovachoykien | VHTTDL 84Y | ¢lla Bo VHTTDL
Trén co sé ¥ kién ctia Bo VH
TTH&DL: o
+ Neu y ki€n dong y cap dicu
chinh Gidy phép thi du thao MAu 05 va du thio
Gidy phép diéu chinh véan Ny . A

. e ren Giay phép di€u
phong dai dién tai Viét Nam chinh vin phon
cua doanh nghi€p kinh doanh . PRONE

: 1o . NN dai dién tai Viét
dich vu It hanh nudc ngoai trinh N , - \
~ . L, Cong chuc Nam hoac du thao
lanh dao phong ky nhay. . \ N < X R

B5 oot Y 4 | duge giao xtr | 02 ngay | Van ban  thdng
+ Néu ¥ kién khong dong y cap LA . A » 4:A

X (s s e 1ex 1y ho so bao khong du diéu
giay phép thi du thdo Vian ban A A ,

N . N s a A 1 en kién di€u chinh
thong bao khong du diéu kicn Av bhép thanh
diéu chinh gidy phép thanh 14p oV Tha o dat
Van phong dai dién tai Viét d-ign phong d
Nam cua doanh nghi€p kinh '
doanh dich vu 1 hanh nudc
ngoai trinh lanh dao phong ky
nhay.

Mau 05 va Giay

phép di€u chinh

van phong dai

dién tai Viét Nam

Xem x€t, ky nhdy vao két qua Lanl} dao N hof‘l ¢ \{an ‘E)an

B6 thue hin tai bude BS phong 0,5 ngay | thong bdo khong
' T ' QLDL da dicu kién dicu

chinh gidy phép
thanh 13p Van
phong dai dién da
ky nhay
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B7

Mau 05; Gidy
phép diéu chinh
van phong dai
dién tai Viét Nam
hodc Van ban
Lanh dao S¢ | 0,5 ngay | thong bido khong
du diéu kién diéu
chinh gidy phép
thanh 13p Vian
phong dai dién da
ky duyét.

Ky duyét két qua thuc hién tai
budc B6

B8

Mau 05; 06; Gidy
phép diéu chinh
van phong dai
Dong dau phat hanh vén ban, dién tai Viét Nam
chuyén két qua sang Trun - .. |hodc Van ban
tamyPhuc vu cIllanh chignh con§ Vn thu 0.5 ngay thong bao khong
dé tra cho td chirc, c4 nhan. da diéu kién diéu
chinh gidy phép
thanh 13p Van
phong dai dién.

B9

Mau 01, 06; Gidy
phép diéu chinh
van phong dai
, 7 Can bo ' dién tai Vi€t Nam
Tra két qua cho t6 chuc, ca .. | Gio hanh | hodc Van ban
A TN&TKQ; . n ) A
nhén & chie chinh | thong bdo khong
du diéu kién diéu
chinh gidy phép
thanh 13p Vian
phong dai di€n

* Truong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trude
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen
lai ngay tra két qud chuyén sang Trung tém Phuc vu hanh chinh céng tinh dé
givi cho 16 chike, cd nhan.

* Trong qud trinh gidi quyét ho SO Nguwoi co trdch nhiém thie hién cdn thire
hién dong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyen/tra hé so, két qua gidi quyét
trén Hé thong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh  tinh:
hitp.//dichvucong.hatinh.gov.vn vdi cdc budc trong quy trinh.

BIEU MAU
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dién ddan dén Vin phong dai dién c¢6 ndi dung hoat dong khong phix hop véi
cam két cua Viét Nam hodc doanh nghiép kinh doanh dich vu lit hanh nuéc
ngodi khéng thudc qudc gia, ving lanh thé tham gia diéu wéc qudc té ma Viét
Nam la thanh vién)

Gidy phép diéu chinh Vian phong dai dién tai Viét Nam ctia doanh nghi¢p kinh
- | doanh dich vu I hanh nudc ngoai hodc VB thong bao khong du diéu kién
di¢u chinh giay phép thanh 14p Van phong dai dién.

HO 50 du’gc luu ‘gai phong Quan 1y Du lich, thoi gian 111:u 05 nam. Sau khi hét han,
chuyén h6 so xuong don vi luu trit cia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu trix
theo quy dinh.
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14. Gia han Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién tai Viét Nam cia

doanh nghiép kinh doanh dich vu lir hanh nwéc ngoai

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.15
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwre hién TTHC:
Doanh nghi¢p kinh doanh dich vu 1tr hanh nude ngoai dugc gia han Giay
phép thanh 14p Van phong dai dién khi hét thoi han quy dinh trong Giay phép,
tru truong hgp ¢6 hanh vi vi pham thudc cac truong hop bi‘thu ho1 Giay phép
thanh 14p Van phong dai dién theo quy dinh tai Diéu 44 Nghi dinh
07/2016/Nb-CP
2.2 | Cach thirc thyc hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu diéq. ,
- Qua HEé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2.3 | Thanh phan hd so, bao gdm: Ban i g a0
' P » DA0 gom: chinh
Pon dé nghi gia han Glay phép thanh lap Van phong
_ | dai dién do dai dién co thdm quyén ctia doanh nghi¢p <

kinh doanh dich vu 1 hanh nudce ngoai ky , theo mau
BM.QLDL.15.01;

Ban sao Gidy dang ky kinh doanh hodc gidy to co gia
tri tuong duong cua thuong nhan nudc ngoai;

Ban sao b&o cdo tai chinh cé kiém toan hoic van ban
xac nhén tinh hinh thye hién nghia vu thué hodc tai
chinh trong ndm tai chinh gan nhat hozic glay to co gia
tri tuong duong do co quan, td chic co tham quyén noi X
thuong nhan nudc ngoai thanh 14p cdp hoic xac nhan,
chirng minh sy tOn tai va hoat dong cua thuong nhan
nudc ngoai trong nam tai chinh gan nhat;

Ban sao Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién da
duoc cap.

* Liru Y khi ngp ho so truong hop yéu cdu ban sao:
+ Néu ndp ho sotruc tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh, trueong
hop véu cdu ban sao thi kem theo ban goc dé doi chiéu,
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+ Néu ndp hé so qua dwong buu dién thi ndp ban sao cé chitng thuwe ciia co
quan cé tham quyén.

+ Néu ndp qua Hé thong thong tin gidi quyét thii tuc hanh chinh cua tinh thi
quyét scan tir ban chinh.

* Cdc gidy 1o trén (Ban sao Gidy ddng ky kinh doanh hodc gidy to ¢é gid tri
tiong dwong cia thwong nhdn nieée ngodi ) phai dich ra tiéng Viét va dirge
co quan dai dién ngoaqi giao, co quan lanh sw cua Viét Nam ¢ nudc ngoai
chirng thue va thue hién viéc hop phdp hod lanh sy theo quy dinh cua phdp
ludgt Viét Nam.

2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5 | Thoi han giai quyét: 04 ngay 1am viéc ké tir ngiy nhan da hd so hop 1¢.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: N
- Trung tm Phuc vu hanh chinh cdng tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén

56 | Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;
- HE thOng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

Co quan thye hién: SO Van hoa, Thé thao va Du lich. 7
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.

2.7 Co quan dugc uy quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Khong.
2.8 | Pbi twong thwe hién TTHC: T6 chuc.

2.9

Két qua giai quyét TTHC: Gidy phép thanh 1p Van phong dai dién tai Viét
Nam dugc gia han hodc Van ban thong bao khong du di€u ki€n gia han giay
phép thanh 1ap Van phong dai dién tai Vi€t Nam.

2.10 | Quy trinh xir Iy cong viéc
TT Trinh tw Tr:aACh T!10’1 Biéu mau/Két qua
: nhiém gian
1. Tiép nhén hd so.
Tiép nhan h@ SO truc ti€p tu o
nguoi ndp hod so hodc tir buu Cén b6 Mau s6 01; 02; 03
di€n hodc qua H¢ thong thong i Gi0 hanh | (n€u c¢6), 06 va 01
Bl L. % \ N TN&TKQ ., A 1A
tin giai quyét thu tuc hanh | b chir chinh | bd ho so theo muc
chinh tinh Ha Tinh: Vi p n;ﬁnc, 23

http://dichvucong.hatinh.gov.
vn
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2. Cén bd TN&TKQ kiem tra
hd so:

- Néu ho so chua day du hodc
khong hop 1é thi huéng dan
bd sung, hoan thién hd so
theo quy dinh. Néu khéng bd
sung hoan thién duoc thi tir
chéi tiép nhan hd so.

- Néu hd so day da, hop 1¢ thi
lam tha tuc tiép nhan hd so,
hen tra két qua cho nguoi nop
hd so va yéu cau ndp phi, 16
phi (néu cg).

Chuyén ho so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT |  Cén bd Méu 0L 05 va hd
B2 |vaDL). Van thu ti€ép nhan ho | TN&TKQ; | 0,5 ngay ..
2 . . < so kém theo
so chuyén cho phong Quan 1y |  Vin thu
Du lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so: Mau 05 va du théo
- Néu hd so du diéu kién thi Gidy phép Gia han
du thao Gidy phép Gia han thanh 14p van
thanh 18p van phong dai di¢n Cone chitc phong dai dién tai
tai Viét Nam chuyén lanh dao | ;08 " .| viet Nam hodc du
B3 dugc giao | 02 ngay Y T Tnen 1A
phong ky nhay 719 hd so thao Van ban thong
- Néu hd so khong du diéu XUy hos bao khong du di€u
kién thi Du thao Vian ban kién diéu chinh
thong bao khong du diéu kién gidy phép.
gia han gidy phép.
Mau 05 va Gidy
phép Gia han thanh
lap van phong dai
e 1 s~ 1k . | Lanh dao dién tai Viét Nam
Xem xét, ky nhay vao két qua . N 9 < )
B4 1 thuc hién tai buoe B3 phong | 0.5ngay |hogc ~Van ban
' T ' QLDL thdng bao khong du
diu kién dicu
chinh gidy phép da
ky nhay
, Mau 05; Gidy phép
Ky duyét két qua thuc hién tai | Lanh dao .| Gia han thanh 1ap
B> budc B4. So 0.5 ngay van phong dai di€n

tai Vit Nam hodc
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15. Cap Thé hwéong din vién du lich quéc té

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.16

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwre hién TTHC:

(1) Cé quéc tich Viét Nam, thuong trd tai Viét Nam;

(2) C6 nang luc hanh vi dan sy day du;

(3) Khong méc bénh truyén nhiém, khong str dung chat ma tdy;

(4) Tot nghiép cao dang tré 1én chuyén nganh hudng dan du lich; trudng
hop tot nghi¢p cao ding tr¢ 18n chuy@n nganh khac phai c6 chimg chi nghiép
vu huong dan du lich quoc té:

(5) Str dung thanh thao ngoai ngir dang ky hanh nghé: dap tng mot trong
cdc tiéu chuén sau:

- C6 bing tot nghiép cao ding tré 1én chuyén nganh ngoai ngi;

- C6 bang tdt nghiép cao ding trd 1én theo chuong trinh ddo tao bang tiéng
nudc ngoai;

- Cé6 béng t6t nghiép cao dang trd 1én & nudc ngoai theo chuong trinh dao
tao bang ngdn ngit chinh thiic clia nudc sd tai. Truomg hop dugc dao tao
bang ngdn ngit khic v6i ngén ngir chinh thie clia nude sé tai, can bd sung
gidy to chig minh ngén nglr duoc su dung dé dao tao;

- Chirng chi hodc gidy ching nhin ngoai ngit bac 4 tr& 1€n Khung nang luc
ngoai ngit 6 bac dung cho Vi€t Nam hodc B2 tr¢ 1én Khung tham chiéu trinh
d0 ngoai nglr chung Chau Au con thoi han hodc duge cdp trong vong 05
nam dbi v0i chung chi hodc glay chimg nhan ngoai ngir khong quy dinh thoi
han, do t6 chtc, co quan co tham quyén cap dat muc yéu cau theo quy dinh
tai Phu luc I Thong tu sd 13/2019/TT-BVHTTDL cua B truéng BO Van
héa, Thé thao va Du lich.

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Nop hd so qua Cbdng dich vu céng Qudc gia: http://dichvucong.gov.vn
- Qua Hé thOng thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh tinh:
hitp://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Pon d€ nghi cap thé huéng dan vién du lich quc té, theo
mau BM.QLDL.16.01;

So yéu 1y lich ¢6 x4c nhén ctia Uy ban nhan dan cap xa
noi cu tru;
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Gidy chimg nhan suc khoe do co s¢ kham bénh, chita bénh
c6 tham quyen cap trong thoi han khong qua 06 thang tinh X
dén thoi diém nop ho so;

Gidy to ching minh diéu kién vé trinh d6 nghiép vu:

Ban sao c6 chung thuc bing tét nghiép cao dang trd 1én
chuyén nganh hudng dan du lich hodc ban sao cé chiing
thuc bang tot nghiép cao dang trd 18n chuyén nganh khic
va ban sao c¢6 chimg thuc chtng chi nghiép vu huéng dan
du lich qudc té;

Giéy t0 chttng minh diéu kién vé trinh do ngoai ngir:

Ban sao c¢6 chtng thuc mot trong céc gidy to sau :

- Bang t6t nghiép cao dang trd 1én chuyén nginh ngoai
ngir;

- Bang t6t nghiép cao déng tr& 1én theo chuong trinh dao
tao bang tiéng nudc ngoai;

- Bing tot nghiép cao ding trd 1én & nudc ngoai theo
chuong trinh dao tao bang ngdn ngtr chinh thiic ctia nude
sO tai. Truomg hop duoc dao tao bang ngdn ngir khac voi
ngén ngir chinh thirc ctia nude s tai, can bd sung gidy to
chtmg minh ngdn ngir duge sir dung dé dao tao;

- Chiing chi hodc giéy chirng nhan ngoai ngit bac 4 tr¢ 1€n
Khung nang luc ngoai ngit 6 bac dung cho Viét Nam hodc
B2 trd 1én Khung tham chiéu trinh d6 ngoai ngit chung
Chéu Au, con thdi han hodc duoc cap trong vong 05 nim
d6i v&i chting chi hodc glay chirmg nhan ngoai ngtr khong
quy dinh thot han, do t6 chtrc, co quan c6 thim quyén cap
dat muc yéu cau theo quy dinh tai Phu luc I Thong tu s
13/2019/TT-BVHTTDL ctia B trudng Bo Van hoa, Thé
thao va Du lich.

Vin bang, chimg chi, gidy chung nhan do co s& dao tao
nudc ngodi cdp phdi duoc cong nhan theo quy dinh cia
B§ Gido duc va bao tao va B Lao dong - Thuong binh
va Xa hoi.

02 anh chan dung mau c& 3cm x 4cm. X

* Liru Y khi ngp ho so truong hop yéu cdu ban sao thi quét scan tir ban
chinh.

24

S6 lwong hd so: 01 bo

2.5

Thoi han giai quyét: 13 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é
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Chuyén hd so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va| Can b0 x S LA
B2 |DL). Van thr tiép nhan hé so | TN&TKQ; | O Mal‘(l‘m ;hOS va ho
chuyén cho phong Quan 1y Du | Van thu neay | sokemiheo
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so:
- Néu hd so du diéu kién cép
thé thi nhap thong tin 1én mang Mau 05 va duy thao
quan ly huéng dan vién toan Quyét dinh cap
qudc, hoan thién hd so va du Thé hudéng dan
thio Quyét dinh cap Th¢ Cong chiic vién du lich quoc
B3 Hudéng dan vién du lich quoc té duoc giao | 03 ngay té hodc Van ban
trinh Lanh dao phong ky nhay. | 19 o so thong bao khong
_ Néu hd so khong di diéu kign | X4 1OS dt didu kién cap
thi du thdo vadn ban thong bio Thé huéng dan
khong du diéu kién cdp Thé vién du lich qudc
Hudng dan vién du lich quoc té té
chuyén lanh dao phong ky
nhdy
Mau 05 va Quyét
dinh cédp Thé
hudng d?m vién du
N lich qubc t€ hodc
B4 Kiém tra hd so va ky nhdy vao L;EEI?;O 01 ngay Vian ban thQ(lg
véan ban da du thao OLDL bao kh()ng du diéu
kién cidp The
huéng dan vién du
lich quéc té da ky
nhay.
Mau 05 va Quyét
dinh cédp Thé
hudng d?m vién du
Xem xét, ky duyét van ban 0.5 E;E &l;otchéighggg
BS5 | trinh ky ctia phong QLDL. Lanh dao S A . 2
S ngay khong du  diéu
kién cap thé
huéng dan vién du
lich quéc té da ky
duyét.
B6 | Phat hanh van ban va: vanthe | O |* Mau 05 va

ngay

Quyét dinh cép
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+ Truong hop du diéu kién:
Chuyén Quyét dinh cip thé
hudng dan vién du lich quéc té
ra Trung tim Cong nghé thong
tin, Téng cuc Du lich dé in thé.
Chuyén sang thuwc hién B7

+ Trudong hop khong du diéu
kién: Chuyén van ban thong
bao khong du diéu kién cép thé
sang Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong dé tra cho td chuc,
cd nhan. Chuyén sang thuc
hién B9

th¢ huéng dan
vién du lich qudc
té.

+ Hodc mau 05,
06 va Van béan
thong bdo khdng
da diéu kién cap
th¢ huéng dan
vién du lich qudc
té.

07 ngay

Trung tam Cong ngh¢ thong tin Trune (Am (tltrlll}éica Thé Hudng d?}n
B7 |in thé va chuyén thé vé€ So¢ CN%FT ‘an vién du lich quoc

VHTT va DL . S|

dié€n)

Mexlu, 05, 06 Yé
Nhén th¢ trr Trung tdm Cong Vin thu Quyet dinh cap
ngh¢ thong tin va chuyén ket cone ch l'lfC 0.5 th¢ huong dan
B8 | qua giai quyét sang Trung tam duoi 20 N ,é vién du lich quoc
Phuc vu hanh chinh cong dé ra | " fé o 84| té; thé huong dan
cho ¢4 nhan. Y vién du lich qudc

te.
Mexlu, 01, 06 Yé
Quyet dinh cap
th¢ huong dan
vién du lich quoc
i .. | té; thé hudng dan
A o Canbo | GIo | g Tich quée
B9 | Tra két qua cho ca nhan TN&TKQ; | hanh t hodc Van ban

c4 nhan chinh

thong bao khong
du diéu kién cép
th¢ huéng dan
vién du lich qudc
té.

* T'riong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 n gay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen











111

Céc mau phiqé'u 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 06 luu tai B6 phan TN&TKQ S&
- Va“th hoa Thé thao va Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh.
Mau 01, 05 luu theo ho so.

- HO so theo muc 2.3

Quyét dinh cap thé hudng dan vién du lich qudc t€ hodc Vin ban thong béo
khong du di€u kién cap thé hudng dan vién du lich quoc té.

HO 50 dll:Q’C luu phbng Quan 1y Du lich, thoi gian lu’uq 05 nam. Sau khi hét han,
chuyén ho so xuong don vi luu trit cia S¢& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu tri
theo quy dinh.
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16. Cap Thé hwong din vién du lich ndi dia

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.17

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwe hién TTH2C:

(1) Co quéc tich Viét Nam, thudng trd tai Viét Nam;

(2) C6 nang lyc hanh vi din su day du;

(3) Khong méc bénh truyén nhiém, khong str dung chat ma tdy;

4) Tot nghi€p trung cap tr¢ 1én chuyén nganh hudng dan du lich; truomg
hop tot nghiép trung cép tr6 1en chuyén nganh khac phai ¢6 chung chi nghiép
vu huéng dan du lich noi dia.

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Nop hd 50 qua Cdng dich vu cong Qubc gia: http://dichvucong.gov.vn
- Qua hé thong thong tin gidi quyé€t tha tuc hanh chinh tinh:
hitp://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Dgn dé nghi cép thé hudng dan vién du lich ndi dia, theo
mau BM.QLDL.17.01;

So yéu 1y lich ¢6 xdc nhan cta Uy ban nhan dan cép x4 noi
cu tru;

Gidy ching nhan strc khoe do co s6 kham bénh, chira bénh
c6 tham quyen cap trong thoi han khong qua 06 thang tinh X
dén thoi diém nop hd so;

Ban sao c6 chimg thuc bing tét nghiép trung cip trd 1én
chuyén nganh hudng dan du lich; hodic ban sao cé chiing
thuc bang tot nghiép trung cap trd 1én chuyén nganh khic X
va ban sao ¢6 chimg thyc chimg chi nghiép vu huéng dan
du lich no1 dia;

02 anh chan dung mau c& 3cm x 4cm. X

* Lueu y khi ndp ho so trwong hop yéu cdu ban sao thi quét scan tir ban chinh.

24

S6 lwong hd so: 01 b

2.5

Thoi han giai quyét: 13 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan da ho so hop 16.
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B2

Chuyén hd so vé S Vin hoa
Thé thao va Du lich (VHTT va
DL). Van thu tiép nhan hd so
chuyén cho phong Quan 1y Du
lich (QLDL) giai quyét.

Cin bo
TN&TKQ

Van thu

0,5
ngay

Mau 01, 05 vaho so
kem theo

B3

Tham dinh ho so:

- Néu ho so du diéu kién cap thé
thi nhip thong tin Ién mang
quan ly huéng din vién toan
quéc, hoan thién hd so va du
thao Quyét dinh cp thé hudng
dan vién du lich noi dja chuyén
l1anh dao phong ky nhdy.

- Néu ho so khong du diéu kién
thi du thao van ban thong bao
khong du diéu kién cip thé
hudng dan vién du lich ndi dia
chuyén lanh dao phong ky
nhdy.

Cong
chtrc duoc
giao xu ly

hd so

03 ngay

Mau 05 va du thao
Quyét dinh cép thé
huéng dan vién du
lich n01 dia hoac
Vian ban thong béo
khong du diéu kién
cap thé huéng dan
vién du lich n01 dia.

B4

Kiém tra hd so va ky nhdy vao
van ban da du thao.

Lanh dao
phong
QLDL

01 ngay

Mau 05 va Quyét
dinh cép thé hudng
dan vién du lich ndi
dia hoac van ban
thong bao khong du
diéu kién cap thé
huéng dan vién du
lich nf1 dia da ky
nhdy.

B5

Xem xét, ky duy€t vian ban
trinh ky cua phong QLDL.

Lanh dao
S&

0,5
ngay

Mau 05 va Quyét
dinh cép thé hudng
dan vién du lich ndi
dia hoac van ban
thong bao khong du
diéu kién cap thé
huéng dan vién du
lich nd1 dia

B6

Phat hanh van ban va:

+ Trudng hop di didu kién:
Chuyén Quyét dinh cép thé
hudng dan vién du lich noi dia
ra Trung tam Cong nghé thong

Van thu

0,5
ngay

+ Mau 05 va Quyét
dinh cép thé hudng
dan vién du lich noi
dia.
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tin, Téng cuc Du lich dé in thé.
Chuyén sang thwc hién B7

+ Trudng hop khong du didu
kién: Chuyén vin ban thong
bao khong du diéu kién cap thé
hudng dan vién du lich ndi dia
sang Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong dé tra cho tb chuc,
cd nhan. Chuyén sang thirc hién
B9

+ Hodic mau 03, 06
va Van ban thong
bao khong du diéu
kién cép thé hudng
dan vién du lich néi
dia

07 ngay
Trung tim Cdng nghé thong tin (tinh ca -
_rung tami-ong nghe ONg N | vy o tam | thoi | Thé hudng dén vién
B7 |in thé va chuyén thé vé S¢ CNTT an | du lich n6: dia
VHTT va DL & ch ot di
guri buu
dié€n)
Nhén thé tir Trung tAm cong | Van thu, Mau 05 va Quyét
nghé théng tin va chuyén két | cong chiic dinh cap thé hudng
A £ N : 0,5 X S
B8 | qua giai quyet sang Trung tam | duoc giao o dan vién du lich n6i
Phuc vu hanh chinh cong dé tra | xur Iy ho sy dia; thé huéng dan
cho ca nhan SO vién du lich n01 dia.
Mexlu, 01, 0§ va
Quy¢t dinh cap the
huéng dan vién du
| cin | g |11 0 0
B9 | Tra két qua cho c4 nhan TN&TKQ | hanh |, 0n€ can vien ¢
. A J lich n01 dia hoic
;canhan | chinh

Vian ban thong béo
khong du diéu kién
cap thé huéng dan
vién du lich n01 dia.

* I'rieong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen
lai ngay tra ket qud chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tinh
dé guri cho 16 chirc, cd nhan.

* Trong qud trinh gidi quyét ho SO nguwdi ¢é trdch nhiém thuc hién cdn thire
hién dong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyen/tra hé so, két qua gidi quyét
trén Hé thong théng tin gidi quyét thu tuc hanh chinh tinh:
http.://dichvucong. hatinh.gov.vn voi cdc budc trong quy trinh.

BIEU MAU











117

Ho 50 dugc luu tai phong Quan 1y Du lich, thoi gian Tuu 05 ndm. Sau khi hét han,
chuyén ho so xudng don vi luu trit ctia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu trit
theo quy dinh.
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17. Cép d6i Thé hwéng din vién du lich quéc té, thé hwéng din vién

du lich ngi dia

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.18
2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:
(1) C6 Quéc tich Viét nam, thudng tri tai Viét Nam;
(2) C6 nang lyc hanh vi din su day du;
(3) Khdéng méc bénh truyén nhiém, khong str dung chét ma tiy;
(4) Huong dan vién du lich ndi dia t6t nghiép trung cap tr& 1én chuyén nganh
hudng dan du lich; truomg hop tot nghiép Trung cép tr6 1€n chuyén nganh khac
phai c6 chimg chi nghi€p vu hudng dan du lich noi dia. Hudng dan vién du lich
quoc te t6t nghiép Cao dang trd 1én chuyén nganh hudéng dan du lich; truomg
hop 6t nghiép Cao dang tro 1én chuyén nganh khac phai c6 chung chi nghiép
vu hudéng dan du lich quéc té;
(5) Str dung thanh thao ngoai ngir dang ky nganh nghé (d6i v6i hudng dan vién
du lich quéc té), dap (rmg mot trong céc tiéu chuan sau:
- C6 bing tot nghiép Cao ding trd 1én chuyén nganh ngoai ngi;
- C6 bang tot nghiép Cao déng trd 1én theo chuong trinh ddo tao bang tiéng
nudc ngoai;
- C6 bang tot nghiép Cao dang trd 1én & nude ngoai theo chuong trinh dio tao
béng ngdn nglr khac vdi ngdn ngilr chinh thie clia nude s6 tai. Truong hop duoc
dao tao bang ngdn ngit khdc voi ngdn ngir chinh thic ctia nudce sé tai, can bd
sung gidy t& ching minh ngdn ngit duoc sir dung dé dao tao;
- C6 chung chi ngoai ngit bac 4 trd 1én theo Khung ning luc ngoai ngit 6 bac
ding cho Viét Nam hodc c¢6 chung chi ngoai ngit dat mirc yéu ciu theo quy
dinh tai Phu lyc I Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL (dugc thay thé bang Phu
luc I Thong tu sb 13/2019/TT-BVHTTDL) con thoi han, do td chure, co quan
¢ tham quyén cap.

2.2 | Cach thirc thyc hién TTHC:
- Nop hd so qua Cong dich vu cdng Quéc gia: http://dichvucong.gov.vn
- Qua He¢ thdng thdng tin giai quyét thi tuc hanh chinh tinh:
hitp://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3 | Thanh phén hd so, bao gom: Ban | Ban

chinh | sao

Pon dé nghi cdp d6i thé hudng dan vién du lich
BM.QLDL.18.01
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hodc tir buu di€n hodc qua HE
thong thong tin giai quyét thil tuc
hanh chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2. C4n bo TN&TKQ kiém tra hd
SO

- Néu hd so chua day du hoic
khong hop 1¢ thi huéng dan bd
sung, hoan thién hd so theo quy
dinh. Néu khong bd sung hoan
thién dugc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day di1, hop 18 thi 1am
thu tuc tiép nhan ho so, hen tra
két qua cho ngudi ndp hd so va
yéu cau ndp pht, 1& phi (néu o).

Chuyén hd so vé S& Vian hoa Thé

thao va Du lich (VHTT va DL).| Canbd X < 1A
B2 | Van thu tiép nhén ho so chuyén TN&TKQ; no’g géilll t(})lle,oos vaho so
cho phong Quan 1y Du lich| Vanthu sy
(QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so:
- Néu ho so du diéu kién cap lai
the thi nhap thong tin 1€n mang N
quan ly huéng dan vién toan Mau 05 va du thao
quoc, hoan thién ho so, du thdo | . , Quy¢et dinh cap doi
L oa: L aRs . Cong chic ) . X a
Quyet dinh cap do6i thé hudng duoe oiao thé hudéng dan vién
B3 | dan vién trinh Lanh dao phong O B0 101 ngay | hodc Van ban thong
1. xur 1y ho . A i
ky nhady. ‘ SO bao khong du di€u
- N€u ho so khong du di€u kién kién cap doi thé
thi du thao Van ban thong bdo hudng dan vién.
khong du diéu kién cap doi thé
HDYV va trinh Lanh dao phong ky
nhdy.
Me;lu,OS va dy thao
Quy¢t dinh cap doi
N thé huéng dan vien
Xem xét va ky nhay vao van ban Lanl} dao 0,5 | hodc Van ban thong
B4 | .. \ phong N . A o 2iA
da du thao. OLDL ngay |bdo khong dua diéu

kién cap doi thé
hudéng dan vién da
ky nhay.
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Mau 05 va unyé’t
dinh cap doi thé
hudng dan vién hodc

B5 Xem xét, ky duy€t van ban trinh | Lanh dao 0,5 Van ban thépg bao
ky cuia phong QLDL S& ngay |khong du di€u kién
cap doi the¢ hudng
dan vién da ky
duyét.
Phat hanh vén ban va:
+ Truong hop du diCu kién:
Chgyen guyeAt dmh'cap doi thé + Miu 05 va Quyé ¢
hudng dan vién du lich ra Trung . K z. \
A A 1A . 2 dinh cap doi thé
tam Cong ngh¢ thong tin, Tong huéne din vicn du
cuc Du lich d in thé. Chuyén Leh &
Be |Sang thwchiénB7 1 Vanthe | 02 gid |+ Hode mau 05, 06
+ Truong hop khéng du diéu VAR .
n A 1. A ! va van ban thdng bio
ki€n: Chuyén van ban thong bio A Ay a

. N S khong du di€u kién
khong du di€u ki€n cap doi thé £ 2. 1 .

. X : cap d6i thé hudng
hudng dan vién du lich sang dan vien du lich
Trung tdm phuc vu hanh chinh T
cong dé tra cho ca nhan. Chuyén
sang thuc hién B9

05 ngay
Trung tim Céng nghé thdng tin (tinh ¢ S
_rung tam Long nghe MOng M | pypo ¢am | thoi | Thé hudng dan vien
B7 |inthé va chuyén thé vé S¢ VHTT : :
N CNTT gian | dulich
va DL 2.
guri buu
dién)
Nhan the tr Trung tam Cong | Van thu, MAu 05, 06 va Quyét
ngh¢ thong tin va chuyén két qua | cong chtic : 4 2. .
£ N ) .. |dinh cap doi thé
B8 | giai quy€t sang Trung tam Phuc duoc giao | 02 gio hudne din vien du
vu hanh chinh cong dé tra cho ¢4 | xir1y hd o
nhan N¢j T
Mau 01, 06 va Quyét
dinh cap doi thé
| cang | G [1ng g i
B9 | Tra két qua cho ca nhan TN&TKQ; | hanh LA ) o \
PR . thong bao khong da
ca nhan chinh

diéu kién cap dbi thé
hudéng dan vién du
lich.
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4 |HOSOLUU

Céc mau phiéu 01; 02, 03, 04 (néu ¢6) va 06 luu tai B phan TN&TKQ S& Vin
- hoa TT va Du lich tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢ong tinh. Mau 01, 05 luu
theo hd so.

- HO so theo muc 2.3

Quyét dinh Cap doi thé huéng dan vién du lich hogc Vin ban thong bio khong
du diéu kién cap doi thé HDV du lich

Hb so duge luu tai phong Quan 1y Du lich, thoi gian luu 05 nam. Sau khi hét han,
chuyén hé so xudéng don vi luu trit ctia S& Vian héa, Thé thao va Du lich va luu trix
theo quy dinh.
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18. Cap lai Thé huéng din vién du lich

KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.19

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thwe hién TTHC:

(1) C6 Quéc tich Viét nam, thudng tri tai Viét Nam;

(2) C6 nang lyc hanh vi din su day du;

(3) Khdéng méc bénh truyén nhiém, khong str dung chat ma tdy;

(4) Huong dan vién du lich noi dia t6t nghiép trung cap tr& 1én chuyén nginh
hudng dan du lich; trudng hop tot nghi€p Trung cap tr¢ [€n chuyén nganh khac
phai c6 chimg chi nghiép vu huong dan du lich ndi dia. Huong dan vién du lich
quéc té tot nghiép Cao dang trd 1én chuyén nganh hudéng dan du lich; truong
hop tt nghiép Cao dédng trd 1én chuyén nganh khic phai cé chtng chi nghiép
vu huéng dan du lich qudc té. Hudng dan vién du lich tai diém dat yéu cau kiém
tra nghiép vu hudng dan du lich tai diém do S& Du lich/S& Vian hoa, Thé thao
va Du lich t chirc*.

(5) Str dung thanh thao ngoai ngir dang ky nganh nghé (ddi v6i huéng dan vién
du lich quéc té), dap (rmg mot trong céc tiéu chuan sau:

- C6 bing tot nghiép Cao ding trd 1én chuyén nganh ngoai ngi;

- C6 bang t6t nghiép Cao ding trdr 1én theo chuong trinh ddo tao bang tiéng nudc
ngoai;

- C6 bang tdt nghiép Cao dang trd 1én ¢ nudc ngoai theo chuong trinh dao tao
bang ngon ngi khac v6i ngdn ngit chinh thire cuia nude s¢ tai. Trudng hop duoc
dao tao bang ngdn ngit khdc vdi ngdn ngir chinh thic ctia nude sd tai, can bd
sung gidy t& ching minh ngdn ngit duoc sir dung dé dao tao;

- C6 ching chi ngoai ngit bac 4 tr¢ 1€n theo Khung nang luc ngoai ngit 6 bac
dung cho Viét Nam hodc c6 chumg chi ngoai ngir dat mtrc yéu cau theo quy dinh
tai Phu luc I Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL (duoc thay thé bang Phu luc
I Thong tu s6 13/2019/TT-BVHTTDL) con thoi han, do t6 chirc, co quan co
thAm quyén cap.

2.2

Cach thire thye hién TTHC:

- Nop hd so qua Cdng dich vu cong Quéc gia: hitp://dichvucong.gov.vn
- Qua He¢ thOng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh tinh:
hitp://dichvucong.hatinh.gov.vn

2.3

Ban Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao

Pon d nghi cdp lai thé huéng dan vién du lich, theo mau
BM.QLDL.19.01;
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sung, hoan thién hd so theo quy
dinh. Néu khong bd sung hoan
thién duoc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day du, hop 1¢ thi
1am thu tuc tiép nhan ho so, hen
tra két qua cho nguoi ndp ho so
va yeu cau ndp phi, 1€ phi (néu
cd).

Chuyén hd so vé S& Vian hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va |  Cén b My 0L 05 va hd so
B2 |DL). Van thu ti€p nhén ho so | TN&TKQ; | 0.5 ngay Kom the,o
chuyén cho phong Quan Iy Du| Vin thu
lich (QLDL) giai quyét.
Tham dinh ho so:
- Néu hd so du diéu kién cdp lai
the thi nha@p thong tin 18n mang Mau 05 v du thio
quan ly hudng dan vién toan Quyét dinh cép lai
quéc,, hoan thién ho so, du thao the huéﬂg dén vi én
Quyet dinh cap lai th¢ huong | Cong chire hodic Van ban thong
B3 | dan vién du lich trinh 1anh dao | duoc ‘giao 01 ngay béé khong du di A
phong k nhdy , Xurly ho so kién cép lai thé
- Néu ho so khong du diéu kién h&éng dén vien du
thi dy thao Vén ban thong béao lich
khong da di€u kién cap lai thé T
huéng dan vién du lich trinh
lanh dao phong ky nhay
Mau 05 va du thao
Quyét dinh gép lai
« thé hudng dan vién
Kiém tra hd so va ky nhay vao Lanl} dao . | hodc Vian ban thong
B4 1 Van ban da du thao phong | 0.5 ngay |0 yhang dit didu
' QLDL A X : !
kién cap lai thé
huéng dan vién du
lich di ky nhay.
Mau 05 va Quyét
Xem xet, ky duy€t vin ban Lanh dao N ggglng flaéi Viléarll h(t)gs
B5 trinh ky cta phong QLDL S 0,5 ngay Van ban thong bdo

khong du dieu kién
cap lai thé hudng
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dan vién du lich da

ky duyét.
Phat hanh van ban va: N ,
+ Chuyén Quy¢€t dinh cap lai + Mau 05 va Quy¢ét
thé hudng dan vién du lich ra dinh céE lai thé
Trung tdm Cong ngh¢ thong tin, huéng dan vién du
Tong cuc Du lich d€ in thé. lich;
Chuyén sang thuc hién B7 _ .. |+ Hodc mau 05, 06
BO | Chuyén Van ban thong bdo | ™| 0281 | Van ban thong
khong du di€u kién cap lai thé bao khong du diéu
huong dan vién du lich sang kién cap lai the
Trung tﬁpl Phuc vu hanh chinh huong dan vién du
cong d€ tra cho ca nhan. lich
Chuyén sang thuc hién B9
05 ngay
Trung tan\l Cong 0 ght tqhon;; t1r} Trung tam (t}ph ‘4 | The Huéng dan vién
B7 |in thé va chuyén thé vé S¢& CNTT thot gian du lich
VHTT va DL guri buu ‘
dién)
Nhan thé tir Trung tim Cong | . Mau 05 va Quyét
A 1A . N 2 I Vin thu, . £ . .
nghé thong tin va chuyén két| . . dinh cap lai thé
r iae X A cong churc .\ . X a
B8 | qua giai quyét sang Trung tam duoe vino 02 gio | huong dan vién du
Phuc vu hanh chinh congdétra | ~, ", gk lich; thé huéng dan
PRI xur 1y ho so A :
cho ca nhan. vién du lich.
Mau 01, 06 va Quyét
dinh cép lai the
huéng dan vién du
Can b0 N lich; thé huéng dan
s 1A 2 LA Gio hanh | ., ) y
B9 | Tra két qua cho ca nhan TN&TKQ; , vien du lich.hodc
L A chinh y \ N )
cé nhan vdn ban thong béo

khong du dicu kién
cap lai thé hudng
dan vién du lich.

* Truong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 _ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lgi
ngay tra két qua chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri
cho 16 chikc, cd nhan.

* Trong qud trinh gidi quyét ho son guoi ¢o trdch nhiém thuc hién can thiee hién
dong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyén/tra hé so, két qua giai quyét trén Hé
thong  thong  tin  gidi  quyét thu  tuc  hanh  chinh  tinh:
http.://dichvucong.hatinh.gov.vn voi cdc budc trong quy trinh.
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Quyet dinh Cap thé hudng dan vién du lich hodc Vin ban thong bao khong du
diéu kién cap thé hudng dan vién du lich

Hb so duoc luu tai phong Quan 1y Du lich, thoi gian Iuu 05 nam. Sau khi hét han,
chuyén hé so xudng don vi luu trit ctia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu trit theo
quy dinh.
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19. Cong nhén co so kinh doanh dich vu thé thao dat tiéu chuin phuc vu

khéch du lich
1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.21
2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:

(1) C6 dang ky kinh doanh va bao dam cac diéu kién kinh doanh déi véi dich
vu thé thao theo quy dinh cta phap luat;

(2) Co ndi quy bang tiéng Viét, tiéng Anh va ngon ngir khac (néu can); ¢6 noi
don tiép, noi giri 46 dung ca nhan va phong tdm cho khéch;

(3) C6 co s& vat chat, trang thiét bi phuc vu luyén tap va thi déu; ¢6 dich vu
cho thué dung cu tap luyén, thi dau phu hop véi timg moén thé thao;

(4) C6 nguoi huéng dan, nhan vién phuc vu, nhan vién ctru hd phu hop voi
timg mon thé thao;

(5) Nhan vién c6 thai do phuc vu van minh, lich su; méc déng phuc va deo
bién tén trén 4o,

(6) Niém yét gia, ban dung gia niém yét;

(7) C6 nha v¢ sinh sach s€&, dugc thong gid va du anh sang.

2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién. ,
- Qua HEé thong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
s A A AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
Pon d€ nghi cp bién hiéu dat chuan phuc vu khach du lich .
" | theo mau BM.QLDL.21.01;
_ | Ban thuyét minh dap tmg c4c tiéu chuan phuc vu khéch du .
lich, theo mau BM.QLDL.21.02.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: .
26 |- Trung tdm Phuc vu hanh chinh c¢6ng tinh Ha Tinh, s60 02A dudng Nguyén

Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
- Buu dién;
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- Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh ctia tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thwe hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan dwuoc iy quyén: Khong.

Co quan phoi hop: Cac Pia phuong noi ¢6 co s& kinh doanh va Hiép hoi du
lich.

2.8

Pbi twong thue hién TTHC: T4 chire, c4 nhan kinh doanh dich vu thé thao

29

Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh cong nhan bién hiéu dat tiéu chuan
phuc vu khach du lich hodc Van ban thong bao khong du diéu kién cong nhan
bién hi€u dat tiéu chuan phuc vu khach du lich

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

TT

Trach Biéu mauw/Két

Trinh tw " Thoi gian .
: nhiém qua

Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
dién hodc qua Hé thong thong
tin giai quyét thi tuc hanh chinh
tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.v
n

2. Canbo TN&TKQ kiém tra hd
SO Can b0

- Néu hd so chua ddy da hodc | TN&TKQ
khong hop 1¢ thi hudng dan bd | va td chic,
sung, hoan thién hd so theo quy | ¢4 nhén
dinh. Néu khong bd sung hoan
thién dugc thi tir chéi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day du, hop 1¢ thi
1am thi tyc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho nguoi ndp hd so
va yéu cau nQp phi, 1€ phi (néu
cd).

Mau s6 01; 02;

Gio hanh | 03 (néu ¢6), 06
chinh va 01 bo ho so

theo muc 2.3

B2

Chuyén ho so vé S& Van hoa| Cén bo
Thé thao va Du lich (VHTT va | TN&TKQ; | 0,5 ngay
DL). Van thu ti€p nhan h6 so| Van thu

Méu 01, 05 va
ho so kem theo
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chuyén cho phong Quan 1y Du
lich (QLDL) giai quy¢t.

Tham dinh ho so:

- Néu hd so khong du diéu kién
cong nhan thi du thdo Van ban
thong bao khong du diéu kién
cong nhan bién hiéu dat tiéu
chuén phuc vu khich du lich
trinh lanh dao phong ky nhay.
Chuyén sang thiec hién budc B6

Cong chuc
duoc gjao
xtr 1y ho so

Mau 05 va du
thao Van ban
thong bao
khong dt diéu
kién cong nhan
bién hiéu co s&
kinh doanh dat
tiéu chuén phuc

B3 |- Néu ho so du diéu kién cong 04ngay |vu khich du
nhan thi thong bdo lich thidm lich;
dinh thuc té vdi t6 chirc, cd nhan Lich tham dinh
va cac co quan, hi€p hdi du lich dugc thong bao
c6 lién quan. Chuyén sang thic dén to chirc, cd
hién budc B4 nhin va cac co
quan, hiép hoi
du lich lién
quan
Mau 05; Bién
T6  thidm ban tham co s&
dinh thuc kinh doanh dich
té, cac co vu Du lich;
quan, hiép Biéu chdm diém
B4 | Tham dinh thuc té hoi du lich| 01ngdy |theo BO tiéu chi
céd lién co sO kinh
quan; td doanh dich vu
chiic, c4 thé thao dat tiéu
nhéan chuén phuc vu
khach du lich.
Sau }hén} dinh th}xc té: , ?&;[e}[lrligfl, gg Lhe;l(;
+ Néu két qua thdm dinh thuc t& ) oo ngl
. an A 1aa cong nhan bién
co s& dap Ung di€u kién theo hie \ oy
oA PSP s X 1€u co s& kinh
ti€u chuan thi du thdo to trinh dé | . , 2
nghi Lanh dao S& VHTT va DL | £0ng chue doanh dat chudn
B5 | &M ' duoc giao| 02ngay |phuc vu khich

cong nhan bién hiéu dat tiéu
chuén phuc vu khich du lich
kem theo du thao Quyét dinh
cong nhan bién hiéu co so kinh
doanh dat tiéu chuin phuc vu

XU 1y ho so

du lich keém
theo du thao
Quyét dinh
cong nhan bién
hiéu dat tiéu
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khach du lich trinh Lanh dao
phong ky nhay

+ Néu két qua tham dinh thyc té,
co s¢ khong dap ung hodc dap
tmg khong ddy da diéu kién
theo tiéu chuan cong nhan thi dy
thao Van ban thong bdo khong
du diéu kién cong nhan bién
hi€éu co s& kinh doanh dat tiéu

chuén phuc vu
khiach du lich
hodc Van ban
thong bao
khong dt diéu
kién cong nhan
bién hiéu co s&
kinh doanh dat
chuén phuc vu

B6

chuén phuc vu khich du lich khach du lich
trinh 1anh dao phong ky nhdy
Mau 05; To

Xem xét, ky nhdy vao cic ban
du thao tai budc B3 hodc B5

Lanh dao
phong
QLDL

01 ngay

trinh @ nghi
cong nhan bién
hi€u co s¢ kinh
doanh dat chuan
phuc vu khich
du lich; Quyét
dinh cong nhan
bién hiéu co s&
kinh doanh dat
chuén phuc vu
khach du lich da
ky nhdy hodc
Van ban thong
bao khong du
diéu kién cong
nhan bién hiéu
co sO kinh
doanh

dat tiéu chuan
phuc vu khach
du lich da ky
nhdy

B7

Ky duyét vao két qua tham dinh
cua phong QLDL

Lanh dao
S&

01 ngay

Mau 05; Quyét
dinh cong nhan
bién hiéu co s&
kinh doanh dat
chuén phuc vu
khiach du lich
hodc Van ban
thong bdo
khong dt diéu
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kién cong nhan
bién hiéu co sé
kinh doanh dat
tiéu chun phuc
vu khach du
lich

B8

Lam tha tuc phat hanh van ban,
chuyén két qua sang Trung tAm
phuc vy hanh chinh cong tinh dé
tra cho td chire, ¢4 nhan.

Van thu

0,5 ngay

Mau 05, 06 va
Quyét dinh
cong nhan bién
hi€u co s¢ kinh
doanh dat chuan
phuc vu khach
du lich hodc
Vin ban théng
bao khong du
diéu kién cong
nhan bién hiéu
co sO kinh
doanh dat ti€u
chuén phuc vu
khach du lich.

B9

Tra két qua cho t0 chirc, cd nhan

Can bd
TN&TKQ;
T4 chire, ca

nhéan

Gi0 hanh
chinh

Mau 01, 06 va
Quyét dinh
cdng nhan bién
hi€u co s¢ kinh
doanh dat chuan
phuc vu khach
du lich hodc
Vin ban théng
bao khong du
diéu kién cong
nhan bién hiéu
co sO kinh
doanh dat ti€u
chuén phuc vu
khach du lich.

* Truong hop hé so qud han xir 1y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ‘ngay trudce
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai
ngay trd két qud chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh dé giri

cho 16 chikc, cd nhan.
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20. Cong nhan co sé kinh doanh dich vu vui choi, giai tri dat tiéu chuén

phuc vu khach du lich
1 |KYHIEU QUY TRINH QT.QLDL.22
2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC:

(1) C6 dang ky kinh doanh va bao dam céc diéu kién kinh doanh ddi véi dich
vu vui chot, gii tri theo quy dinh cua phap luét;

(2) C6 noi quy; c6 noi don tiép, giri dd dung c4 nhan;

(3) C6 dia diém, co so vat chat, dung cu, phuong tién phu hop voi timg loai
dich vu vui choi gidi tri;

(4) C6 ngudi huéng dan, nhan vién phuc vu phu hop véi timg dich vu vui
choi, giai tri;

(5) Nhan vién ¢o6 thai d¢ phuc vu van minh, lich su; méc déng phuc va deo
bién tén trén 4o;

(6) Niém yét gia, ban dung gia niém yét.

(7) C6 nha vé sinh sach s&, dugc thong gi6 va du anh sang.

2.2 | Cach thirc thyue hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién.
- Qua Hé théng thong tin gidi quyét tha tuc hanh chinh cuoa tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

. A LA A Ban Ban

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <20

Pon dé nghi cap bién hiéu dat tiéu chuan phuc vu khdch du|  x
"~ | lich, theo mau BM.QLDL.22.01;
Ban thuyét minh ddp Gng cac tiéu chuan phuc vu khach du X
" | lich, theo madu BM.QLDL.22.02.

2.4 | SO lwong hd so: 01 bo.

2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngdy 1am viéc ké tir ngdy nhan di ho so hop 1.
Dia diém tiép nhén hd so va tra két qua giai quyet TTHC:
- Trung tAm Phyc vy hanh chinh cong tinh Ha Tinh, s 02A duong Nguyén Chi
Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

2.6 A
- Buu dién;
- Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cta tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thue hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Vian hoa, Thé thao va Du lich.

2.7 | Co quan dwoc ity quyén: Khong.
Co quan phdi hop: Cac Dia phuong noi c6 co sé kinh doanh va Hiép hoi du
lich.

2.8 | Poi twong thue hién TTHC: T6 chuc, c4 nhan

2.9 | Két qua giai quyét TTHC:
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Quyet dinh cong nhan bién higu co so kinh doanh dich vu vui choi, giai tri dat tiéu
chuan phyc vy khach du lich hodc Van ban thong bao khong du diéu kién cong
nhéin bién hi€u co s& kinh doanh dich vu vui choi, gidi tri dat ti€éu chuan phuc vu

khach du lich.
2.10 | Quy trinh xir Iy cong viéc
TT Trinh ty TriCh T.hm Biéu miu/Két qua

‘ nhiém gian

1. Tiép nhan ho so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir

ngudi ndp hd so hodc tir buu

di€n hodc qua Hé théng thong

tin giai quyét thu tuc hanh

chinh tinh Ha  Tinh:

http://dichvucong.hatinh.gov.v

n

2.A Ca‘n bd TN&TKQ kiém tra o Mau sé 01: 02 03

ho S0t \ CanbO ) Gig hanh | (néu ¢6), 06 va 01
B1 |- Néu ho so chua day du hodc | TN&TKQ . LA h

khong hop 16 thi huong ddn bd | va td chie, | B | B0 ho 5o theo mye

S LA LA PN 2.3

sung, hoan thién ho so theo quy c4 nhan

dinh. Néu khong bd sung hoan

thién dugc thi tlr chdi tiép nhan

hd so.

- Néu hd so day du, hop 1é thi

lam tht tuc tiép nhan hd so, hen

tra két qua cho nguoi nop hd so

va yéu cau nop phi, 1& phi (néu

cd).

Chuyén ho so vé S& Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va|  Can b6 May OL. 05 vi hd
B2 |DL). Van thu tiép nhén ho so| TN&TKQ; | 0,5 ngay e t,h

chuyén cho phong Quan 1y Du |  Vin thu S0 kem theo

lich (QLDL) giai quyét.

Tham dinh ho so: Mau 05 va Dy thao

+ Néu hd so khong du diéu Vin ban thong béao

kién cong nhan thi dy thao Vin khong du diéu kién

ban thong bao khong du diéu cong nhan bién

ki€n cong nhéan bién hiéu dat hiéu co sé kinh
B3 tiéu chuin phuc vu khach du| Cong chirc 04 nga doar}h dat tiéu

lich trinh lanh dao phong ky | duoc giao xur Y| chun phuc wvu

nhdy. Chuyén sang thwc hién| 1y hd so khach du lich;

buéc B6 Lich tham dinh

+ Néu hd so du diéu kién cong
nhin thi thong bdo lich tham
dinh thuc t€ vdi td chirc, ca

duoc thong bdo dén
t0 chirc, ca nhan va
cadc co quan, hiép
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nhin va cac co quan, hi€p hoi
du lich ¢6 lién quan. Chuyén
sang thuc hién budc B4

hoi
quan

du lich lién

T6 tham dinh
thuc té, cac
co quan, hiép

Mau 05; Bién ban
thAm co so kinh
doanh dich vu Du
lich; Biéu chdm
diém theo Bo tiéu

B4 | Tham dinh thuyc té hoidulichcd | 01 ngay | N
lién quan; to chi €0 S0 kmﬁh
, > doanh dich vu, giai
chirc, ca , n 2
nhin tri dat tiéu chuan
phuc vu khach du
lich
Sau tham dinh thyc t€:
+ Néu két qua tham dinh thuc
té co s dap tmg diéu kién theo Mau 05; du thao to
tiéu chuan thi dy thao to trinh trinh dé nghi cong
dé nghi Lanh dao S& VHTT va nhan bién hiéu co
DL cong nhan bién hiéu dat s kinh doanh dat
tiéu chuan phuc vu khach du chuin phuc vu
lich kem theo du thao Quyét khach du lich kém
dinh cong nhan bién hiéu co s theo du thao Quyét
kinh doanh dat tiéu chuan phuc R , dinh c6ng nhan
vu khéch du lich trinh Lanh | COn8 ¢huc | bién hiéu dat ticu
B5 . 1 duogc giao xtr | 02 ngay 2
dao phong ky nhay 1V 1o so chuan phuc wvu
+ Néu két qua tham dinh thuc y khach du lich hodc
té, co s khong dap ung hoic Vian ban thong bao
dap tng khong day du diéu khong du diéu kién
kién theo tiéu chuan cong nhan cong nhan bién
thi du thao Van ban thdng bao hiéu co s& kinh
khong du diéu kién cong nhan doanh dat chuin
bién hiéu co sé kinh doanh dat phuc vu khach du
tiéu chuan phuc vu khach du lich
lich trinh lanh dao phong ky
nhdy
Mau 05;
T trinh dé nghi
e e | LA G cing nhén_bi
B6 Xem xét, ky nhay vao cac ban phong 01 ngay hiéu co so kinh
du thao tai budc 3 hodc B5 OLDL doanh dat chuan

phuc vu khach du
lich; Quyét dinh
cong nhan bién
hiéu co sé kinh
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doanh dat chuin
phuc vu khach du
lich da ky nhay
hodc Van ban thong
bao khong du diéu
ki€én cOng nhan
bién hiéu co sé
kinh doanh dat tiéu
chuan phuc vu
khach du lich da ky
nhdy

B7

Ky duyét vao két qua tham
dinh cta phong QLDL

Lanh dao S&

01 ngay

Mau 05; Quyét
dinh c¢6ng nhan
bién hiéu co sé
kinh doanh dat
chuan phuc wvu
khach du lich hodc
Vian ban thong bao
khong du diéu kién
cong nhan bién
hiéu co sé kinh
doanh dat tiéu
chuin phuc vu
khach du lich

B8

Péng ddu, phat hanh vin ban,
chuyén két qua sang Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong tinh
dé tra cho t6 churc, c4 nhan.

Van thu

0,5 ngay

Mau 05, 06 va
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu co
sé kinh doanh dat
chuan phuc vu
khach du lich hodc
Vin ban thong bao
khong du diéu kién
cong nhan bién
hiéu co sé kinh
doanh dat tiéu
chuin phuc vu
khach du lich.

B9

Tra két qua cho t6 chuc, cd
nhan

Can bd
TN&TKQ;
TS chire, ca

nhan

G10 hanh
chinh

Mau 01, 06 va
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu co
sé kinh doanh dat
chuan phuc vu
khach du lich hodc
Vin ban thong bao
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21. Cong nhan co sé kinh doanh dich vu cham soc sirc khoe dat tiéu

chuén phuc vu khéach du lich

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.23
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:
(1) C6 dang ky kinh doanh va bao dam c4c diéu kién kinh doanh d6i v6i dich
vu cham soc ste khoe theo quy dinh cua phap luat;
(2) Co not don tiep, gui d6 dung ca nhan;
(3) Co ndi quy, quy trinh bing tleng Viét, tiéng Anh va ngdn ngit khac (néu
can); c6 co so vat chat, trang thiét bi phut hop véi timg loai dich vu cham soc
suc khoe; ,
(4) C6 nhan vién y t€, ky thuat vién, nhan vién phuc vu phu hop véi timg
dich vu cham soc strc khoe; ‘
(5) Nhan vién ¢6 thai d6 phuc vu van minh, lich su; mdc dong phuc va deo
bién tén trép 4o; ,
(6) Niém yét gid, ban ding gid niém yét.
(7) C6 nha v¢ sinh sach s&, dugc thong gid va du anh sang.
2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu diér;. ,
- Qua HE thOong thdong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cua tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2.3 | Thanh phin hd so, bao gbm: Ban | pan sao
. anh phan ho so, bao gom: chinh
Pon dé nghi caip bién hiéu dat tiéu chuin phuc vu khach <
~ | du lich theo mau BM.QLDL.23.01;
_ | Ban thuyét minh dap tng céc tiéu chuan phuc vy khéch <
du lich theo mau BM.QLDL.23.02
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: .
26 | Trung tm Phuc vu hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudong Nguyén

Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.
- Buu dién;
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- Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh ctia tinh

http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thye hién: SO Van hoa, Thé thao va Du lich. 7
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.

Co quan dugc uy quyeén: Khong.

Co quan phéi hop: Cac Dia phuong noi c¢é co so kinh doanh va Hiép hoi

du lich.

2.8

Péi twong thwe hién TTHC: T chirc, ¢4 nhan kinh doanh dich vu cham

soc suc khoe.

Két qua giai quyét TTHC:

Quyét dinh céng nhan bién hi¢u dat tiéu chuan phuc vu khdch du lich hoic

2.9 | Van ban thong bao khong dit diéu kién cong nhan bién hiéu dat tidu chuan
phuc vu khéch du lich.
2.10 | Quy trinh xw Iy cong viéc
TT Trinh tw Tr:é’\ch Th0’1 Biéu mlequ/Ké't
‘ nhiém gian qua
1. Tiép nhan hd so.
Tiép nhan hd so truc tiép tur
ngudi nop hd so hoidc tir buu
di€n hodc qua HE théng thong tin
gidi quyét thi tuc hanh chinh
tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2. Cén bd TN&TKQ kiém tra hd
S0 Cén bd Mau s6 01; 02;
g1 |- Neu ho so chua day di hoge | TN&TKQ | Giorhanh | 03 (néu cd), 06
khong hop 1€ thi hudng dan bo va to chinh | va 01 by hd so
sung, hoan thién ho so theo quy | chuc, cd theo muc 2.3
dinh. Néu khong bd sung hoan nhan

thién dugc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day duo, hop 1é thi
lam thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho ngudi ndp hd so
va yéu cau ndp phi, 1¢ phi (néu
cd).
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Chuyén hd so vé S& Vin héa

% . . °| Canbo
The thao va Du lich (VHTT va | e ppey | M&u01,05vahd
B2 | DL). Van thu ti€p nhdn ho so . 0,5 ngay ,
2 N Y s ; so kem theo
chuyén cho phong Quan 1y Du Vin thu
lich (QLDL) giai quy€t.
Tham dinh hd so: Mau 05 va du
+ Néu ho so khong da diéu kién | Céng thdo Vin ban
cong nhan thi du thdo Vian ban | chirc duoc thdng bdo khong
thong bao khong du diéu kién | giao xir Iy do  diéu kién
cong nhan bién hiéu dat tiéu| hdso cong nhan bién
chuan phuc vu khich du lich hiéu co s& kinh
trinh lanh dao phong ky nhdy. doanh dat ti€u
B3 | Chuyén sang thiec hién budc B6 04 ngay |chuan phuc vu
+ Néu hd so du diéu kién cong khach du lich;
nhan thi théng bdo lich thim Lich thdm dinh
dinh thuc té vdi t chiic, ¢4 nhan dugc théng bdo
va cac co quan, hiép hoi du lich dén td chirc, c4
c6 lién quan. Chuyén sang thirc nhian va cac co
hién budc B4 quan, hi€p héi du
lich lién quan.
Mau 05; Bién
T6 thim ban thdm co s&
dinh thuc kinh doanh dich
té, cac co vu Du lich; Biéu
quan, hiép cham diém theo
B4 | Tham dinh thuc té hdi du lich | 01 ngay | B tiéu chi co s&
cod lién kinh doanh dich
quan; td vu cham séc suc
chuc, ca khée dat tiéu
nhan chuén phuc vu
khach du lich
Sau tham dinh thyc té: Mau 05; du thao
+ Néu két qua tham dinh thuc té td trinh dé nghi
co s& dap tmg diéu kién theo tiéu cong nhan bién
chuén thi du thao to trinh dé nghi Cone chitc higu co s¢ kinh
Lanh dao S¢ VHTT va DL cong dmf o doanh dat chuén
B5 | nhan bién hiéu dat tiéu chuan X{I‘ l’gh6 02 ngay | phuc vu khich
phuc vu khach du lich kém theo o y du lich keém theo

du thao Quyét dinh cdng nhan
bién hiéu co so kinh doanh dat
tiu chudn phuc vu khich du lich
trinh Lanh dao phong ky nhay

du thao Quyét
dinh c6ng nhén
bién hiéu dat tiéu
chuén phuc vu
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+ Néu két qua thim dinh thyc té,
co s& khong dap ung hodc dap
tmg khong day du diéu kién theo
tiéu chudn cong nhan thi dy thao
Vin ban thong bio khong du
diéu kién cong nhan bién hiéu co
s& kinh doanh dat tiéu chuén
phuc vu khach du lich trinh lanh
dao phong ky nhdy

khiach du lich
hodc Van ban
thong bao khong
do  diéu kién
cong nhan bién
hiéu co sO¢ kinh
doanh dat chuan
phuc vu khéach
du lich.

B6

Xem xét, ky nhdy vao cac ban du
thao tai budc B3 hodc B5S

Lanh dao
phong
QLDL

01 ngay

Mau 05; To trinh
dé nghi cong
nhan bién hiéu
co s& kinh doanh
dat chuén phuc
vu khach du lich;
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu
co s& kinh doanh
dat chuén phuc
vu khach du lich
da ky nhay hodc
Van ban thong
bao khong du
didu kién cong
nhan bién hiéu
co s& kinh doanh
dat tiéu chuan
phuc vu khich
du lich da ky
nhdy

B7

Ky duyét vio két qua tham dinh
cua phong QLDL

Lanh dao
Sé&

01 ngay

Mau 05; Quyét
dinh co6ng nhén
bién hidu co s&
kinh doanh dat
chuén phuc vu
khiach du lich
hodc Van ban
thong bao khong
do  diéu kién
cong nhan bién
hiéu co sO¢ kinh
doanh dat tiéu
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chuén phuc vu
khach du lich

B8

Mau 05, 06 va
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu
co s& kinh doanh
dat chuén phuc
Pong dau, phat hanh van ban, vu khéch du lich
chuyén két qua sang Trung tim - .. |hodc Van béan
Phu}é vu hémclll chinhgééng ti%qh dé Vanthr | 0.5 ngay thong bio khong
tra cho td chuc, cd nhan. do  diéu kién
cong nhan bién
hiéu co sO¢ kinh
doanh dat tiéu
chuén phuc vu
khach du lich

B9

Mau 01, 06 va
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu
co s& kinh doanh
dat chuén phuc
Can bo vu khach du lich
Tra két qua cho td chiic, cd | TN&TKQ | Gio hanh | hosic Vin ban
nhéan - Td chie, chinh | thong bao khong
c4 nhan do  diéu kién
cong nhan bién
hiéu co sO¢ kinh
doanh dat tiéu
chuén phuc vu
khach du lich

* I'rieong hop hé so qud han xir [y, trong thoi gian chdm nhdt 01 ngay trudc
ngay hét han xir Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen
lai ngay tra ket qud chuyén sang Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh
dé guri cho 10 chire, cd nhan.

* Trong qud trinh gidi quyét ho SO nguwdi ¢é trdch nhiém thiee hién cdn thire
hién dong thoi cdc thao tdc tiép nhdn/ chuyen/tra hé so, két qua gidi quyét
trén Hé thong thong tin gidi quyét thi tuc hanh chinh tinh:
http.://dichvucong. hatinh.gov.vn voi cdc budc trong quy trinh.

BIEU MAU
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Céc mau ph%éu 01; 02, 03, 04 (néu co) va 06 luu tai B6 phan TN&TKQ S&
- Va“th hoa Thé thao va Du lich tai Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong tinh.
Mau 01, 05 Iuu theo ho so.

- HO so theo muc 2.3

Bién ban tham dinh co so kinh doanh dat tiéu chuan phuc vu khach du lich
(TH hd so du diéu kién tham dinh thyc té)

Biéu cham diém theo BO tiéu chi co s& kinh doanh dich vu cham soc sire
- | khoe dat ti€u chuan phuc vu khach du lich (TH ho so du di€u ki€n tham dinh
thuc té)

Quyét dinh cong nhan bién hiéu co s6 kinh doanh dat chuan phuc vu khéch
- | du lich hodc Vian ban thong bao khong du di€u ki€n cong nhan bién hi€u co
s¢ kinh doanh dat ti€u chuan phuc vu khich du lich

Hb 50 duge luu tai phong Quan 1y du lich thoi gian luu 03 ndm. Sau khi hét han,
chuyén ho so xuong don vi luu trit cua S¢& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu tri
theo quy dinh.
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22. Cong nhan co sé kinh doanh dich vu mua sim dat tiéu chuin phuc vu

khéch du lich
1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.24
2 | NOI DUNG QUY TRINH

2.1 | Piéu kién thwre hién TTHC:

(1) C6 dang ky kinh doanh va bao dam cac diéu kién kinh doanh ddi vé6i hang
hoa theo quy dinh cua phap luét;

(2) Thong tin 16 rang ve ngudn gbc va chat lugng hang hoa;

(3) Niém yét gia va ban dung gia niém yét.

(4) Nhan vién ¢o6 thai d¢ phuc vu van minh, lich su;

(5) C6 nha v¢ sinh sach s&, dugc thong gid va du anh sang.

2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién,. ,
- Qua HEé thOong thdong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

s A A AL Ban Ban

2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh <30

Pon dé nghj cp bién hiéu dat tiéu chudn phuc vy khach du .
| lich theo mau BM.QLDL.24.01;
_ | Ban thuyét minh dp tng céc tiéu chuan phuc vy khéch du .

lich theo mau BM.QLDL.24.02

2.4 | S6 lwong hd so: 01 bd

2.5 | Thoi han gidi quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di ho so hop 1é.
Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: .
- Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh, s6 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

2.6 A
- Buu d}en; ,
- HE thOong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thye hién: SO Van hoa, Thé thao va Du lich. 7

2.7 | Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Vin hoa, Thé thao va Du lich

Co quan dworc iy quyén: Khong.
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Co quan phoi hop: Céc dja phuong noi c6 co s kinh doanh va Hiép hoi du

lich.

2.8

Poi twong thwe hién TTHC: T chirc, ¢4 nhin kinh doanh dich vu mua sdm

2.9

Két qua giai quyét TTHC:

Quyét dinh céng nhén cap bién hiéu dat tiéu chuan phuc vu khéch du lich hoic
Vian ban thong bao khong du di€u ki€n cong nhin bi€n hi¢u dat ti€u chuan

phuc vu khéch du lich

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc:

TT

Trinh tu

Trach
nhiém

Thoi
gian

Biéu maw/Két
qua

Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so tryc tiép tir
ngudi nop hd so hodc tir buu
dién hodc qua Hé théng thong
tin giai quyét thu tuc hanh chinh
tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
2. Cdn bd TN&TKQ kiem tra hd
SO’

- Néu hd so chua day da hoic
khong hop 1€ thi huéng dan bd
sung, hoan thién hd so theo quy
dinh. Néu khong bd sung hoan
thién duoc thi tir chéi tiép nhan
hd so.

- Néu ho so day dt, hop 1¢ thi
lam thu tuc tiép nhén hd so, hen
tra két qua cho ngudi ndp hd so
va yéu cAu nop phi, 1& phi (néu
cd).

Cén bod

TN&TKQ

va td chuc,
ca nhan

Gio
hanh
chinh

Mau s6 01; 02; 03
(néu ¢6), 06 va 01
b6 hd so theo muc
2.3

B2

Chuyén hd so vé S& Vian hoa
Thé thao va Du lich (VHTT va
DL). Van thu tiép nhan hd so
chuyén cho phong Quéan 1y Du
lich (QLDL) giai quyét.

Can bd
TN&TKQ;
Vian thu

0,5
ngay

Mau 01, 05 va hd
so kém theo

B3

Tham dinh hd so:

+ Néu hd so khong du diéu kién
cong nhén thi du thao Van ban
thong bao khong du diéu kién

Cong chuc
duoc gjao
xtr 1y ho so

04
ngay

Mau 05 va Du thao
Vin ban thdong bio
khong du diéu kién
cong nhan bién
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cong nhan bién hiéu dat tiéu
chuén phuc vu khach du lich
trinh 1anh dao phong ky nhdy.
Chuyén sang thuc hién buéc B6
+ Néu hd so du diéu kién cong
nhan thi théng bdo lich tham
dinh thuc t€ véi to chire, cd nhan
va cac co quan, hi€p hoi du lich
c6 lién quan. Chuyén sang thirc
hién budc B4

hiéu co sO kinh
doanh dat tiéu
chuin phuc vu
khach du lich;

Lich tham dinh
duoc thong bao
dén td chuc, ca
nhdn va cac co
quan, hi€p hdi du
lich li€n quan

B4

Tham dinh thuc té

T6  tham
dinh thuc té,
cac co quan,
hi€p hdi du
lich ¢c6 lién
quan; td
chuc, ca
nhan

01
ngay

Mau 03; Bién ban
thAm co s& kinh
doanh dich vu Du
lich; Bién ban lam
viéc ctia T6 thAm
dinh; Biéu chim
diém theo B tiéu
chi co s& kinh
doanh dich vu mua
sdm dat tiéu chuén
phuc vu khich du
lich

B5

Sau thidm dinh thue té:

+ Néu két qua tham dinh thuc té
co s& dap ung diéu kién theo tiéu
chuan thi dy thao to trinh dé nghi
Lanh dao S& VHTT va DL cbng
nhan bién hiéu dat tiéu chuan
phuc vu khach du lich kém theo
du thao Quyét dinh cdng nhan
bién hiéu co so kinh doanh dat
tiéu chuan phuc vu khéch du lich
trinh Lanh dao phong ky nhay

+ Néu két qua tham dinh thuc té,
co s& khong dap tmg hodc dap
tmg khong day du diéu kién theo
tiéu chudn céng nhan thi du thao
Vin ban thong bdo khong du
diéu kién cong nhan bién hiéu co
s0 kinh doanh dat tiéu chuén
phuc vu khich du lich trinh lanh
dao phong ky nhdy

Cong chuc
duoc gjao
xtr 1y ho so

02
ngay

Mau 05 du thao to
trinh dé nghi cong
nhén bién hiéu co
s& kinh doanh dat
chuin phuc vu
khach du lich kem
theo du thao Quyét
dinh cong nhan
bién hiéu dat tidu
chuin phuc vu
khach du lich hoéc
Vin ban thdong bio
khong du diéu kién
cong nhan bién
hiéu co s& kinh
doanh dat chuén
phuc vu khich du
lich
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B6

Xem xét, ky nhay vao cidc ban du
thdo tai budc B3 hodc B5

Lanh dao
phong
QLDL

01
ngay

Mau 05; T& trinh
dé nghi cong nhan
bién hiéu co soO
kinh doanh dat
chuin phuc vu
khach du lich;
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu co
s& kinh doanh dat
chuin phuc vu
khach du lich da ky
nhdy hodc Van ban
thong bdo khong
da diéu kién cong
nhén bién hiéu co
s& kinh doanh

dat tiéu chuan phuc
vu khach du lich da
ky nhay

B7

Ky duyét vao két qua tham dinh
cua phong QLDL

Lanh dao
S&

01
ngay

Mau 03; Quyét
dinh cong nhan
bién hiéu co soO
kinh doanh dat
chuin phuc vu
khach du lich hoéc
Vin ban thdong bio
khong du diéu kién
cong nhan bién
hiéu co s& kinh
doanh dat tiéu
chuin phuc vu
khach du lich

B8

Lam thu tuc phat hanh van ban,
chuyén két qua sang Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong tinh dé
tra cho td chire, ¢4 nhan

Vin thu

0,5
ngay

Mau 05, 06 va
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu co
s& kinh doanh dat
chuin phuc vu
khach du lich hoéc
Vin ban thdong bio
khong du diéu kién
cong nhan bién
hiéu co s& kinh
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Ho s0' duoc luu tai phong Quén 1y Du lich, thot gian luu 03 ndm. Sau khi hét han,
chuyén hd so xudng don vi luu trit ctia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu trix
theo quy dinh.
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23. Cong nhén co sé kinh doanh dich vu in udng dat tiéu chuin phuc vu

khéch du lich
1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.25
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:

(1) C6 dang ky kinh doanh va bao dam céc diéu kién kinh doanh d6i véi dich
vu an udng theo quy dinh ctia phap luat;

(2) Phong &n ¢6 du anh sang; c6 hé théng thong gio; co ban, ghé hodc chd
ngo1 thuan tién; nén nha kho, sach, khong tron, trugt; d6 dung duoc rira sach
va dé kho; co thung dyng rac;

(3) Co thyc don bing tiéng Viét, tiéng Anh va ngon ngtr khac (néu can) kém
theo hinh anh minh hoa;

(4) Bép thong thoang, c6 khu vuc so ché va ché bién mon #n riéng biét; co
trang thiét bi bio quan va ché bién thuc pham;

(5) Nhan vién ¢6 thai d§ phuc vu van minh, lich su; mic déng phuc va deo
bién tén trén 40;

(6) Niém yét gia, ban dung gia niém yét.

(7) C6 nha v¢ sinh sach s&, dugc thong gi6 va du anh sang.

2.2

Cach thire thywe hién TTHC:

- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién.

- Qua Hé thong thdéng tin giai quyét thi tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn

N A A AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
_ | PBon dé nghi cap bién hiéu dat tiéu chuan phuc vu khach du <
lich, theo mau BM.QLDL.25.01;
_ | Ban thuyét minh dap tmg cac ti€u chuan phyc vu khach du <
lich, theo mau BM.QLDL.25.02.

24

S6 lwong hd so: 01 bo.

2.5

Thoi han giai quyét: 10 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan da hd so hop 16.

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC:

- Trung tAm Phuc vy hanh chinh c6ng tinh Ha Tinh, s6 02A dudmg Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

- Buu dién;
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- Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh ctia tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.7

Co quan thwe hién: S& Vin hoa, Thé thao va Du lich.

Co quan c6 thim quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich.
Co quan dwuoc iy quyén: Khong.

Co quan phdi hop: Cac Bia phuong noi ¢6 co sé kinh doanh va Hiép hoi
du lich.

2.8

Déi twong thue hién TTHC: T6 chuc, c4 nhan kinh doanh dich vu dn
udng

29

Két qua giai quyét TTHC:

Quyét dinh cong nhan bién hiéu co sé kinh danh dich vu dn udng dat tiéu
chuan phyc vu khéch du lich hodc Van ban thong bao khong du diéu kién
cong nhan bién hiéu dat tiéu chuan phuc vu khéch du lich.

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

TT

Trach Thoi Biéu mau/Két

Trinh tw ‘A . R
‘ nhiém gian qua

Bl

1. Tiép nhan hd so.

Tiép nhan hd so truc tiép tir
ngudi ndp hd so hodc tir buu
dién hodc qua Hé théng thong
tin gidi quyét tha tuc hanh
chinh tinh Ha Tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.v
n

2. Can bdo TN&TKQ kiém tra
hd so: Céan bo Gio
- Néu hd so chua day da hodic | TN&TKQ | hanh
khong hop 1¢ thi huéng dan bd | va td chuc, | chinh
sung, hoan thién hd so theo quy | ¢4 nhédn
dinh. Néu khong b sung hoan
thién dugc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hé so day da, hop 18 thi
1am thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho ngudi nop hd so
va yéu cdu ndp phi, 1& phi (néu
cd).

Mau s6 01; 02; 03
(néu c6), 06 va 01
b6 ho so theo muc
2.3
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Chuyén hd so vé S Vin hoa

Thé thao va Du lich (VHTT va| Cén bd x Coa
B2 |DL). Van thu tiép nhan hd so | TN&TKQ; no,g ggalgégll t’h(;f) va ho
chuyén cho phong Quan Iy Du | Van thu sy
lich (QLDL) giai quy€t.
Tham dinh ho so: ‘ Méau 05 va Du
+ Néu ho so khong @t diéu kién | Cong chirc thao Van Dban
cong nhan thi du thao Van ban | duoc giao thong bao khong
thong bao khQng da diéu ki¢n | xtr 1y ho so du dieu kién cong
cong nhan bi€n hi€u dat ti€u nhan bién hiéu co
chuan phuc vu khach du lich s& kinh qdoanh dat
B3 trinh 1anh dao phong ky nhay. 04 noi tiéu chuan phuc vu
Chuyén sang thuee {u’én buéc B6 84 | khach duqlich;
+ Néu ho so du diéu kién cépg Lich tham dinh
nhan thi théng bao lich thén} dl;oc qthéng bao
dinh thuc té theo ti€u chi vdi tO dén t6 chuc, ca
chtrc, ca nhan va cac co quan, nhan va cac co
hi€ép hoi du lich ¢6 lién quan. quan, hi€p hoi du
Chuyén sang thuc hién bucc B4 lich lién quan
T4 thAm  Mau05;
. Bién ban tham
dinh thuc ) , y
L, dinh; Bang cham
te, cac co DX NUR
qu;tn hidp diém thep B0 tiéu
B4 | Tham dinh thuc t& hoi du Tich | 01 ngay | M tham  dinh
5 lien cong nhin co RY
co T2 kinh doanh dich
quan; (o vu an udng dat tiéu
chiec, ca T2 '
nhan chuan phuc wvu
khach du lich
Sau ghém, dinh thu;c té: ?gal;ﬂgi; gg ;h?ﬁ
+ Néu két qua thAm dinh thuc ) oe nehl
A " Adon A 1A cong nhan bién
t€ co s¢ dap ung di€u kién theo A N
A PO AN hi€¢u co s& kinh
tiéu chuan thi du thao to trinh doanh dat chun
de€ nghi Lanh dao S& VHTT va | . h h kh hd
DL cong nhén bién hiéu dat tiéu | SO°8 €hUC phuc vy khiach du
B5 ' L dugc giao | 02 ngay | lich kem theo du

chuén phuc vu khach du lich
keém theo du thao Quyét dinh
cong nhén bién hiéu co so kinh
doanh dat tiéu chuin phuc vu
khach du lich trinh Lanh dao
phong ky nhay

XU 1y ho so

thao Quyét dinh
cong nhan bién
hiéu dat tiéu chuan
phuc vu khach du
lich hodc Van ban
thong bdo khong
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+ Néu két qua tham dinh thuc
té, co s& khong dap ung hoic
dap ung khong day du diéu kién
theo tiéu chudn cong nhan thi
du thdo Vian ban thoéng bio
khong du diéu kién cong nhan
bién hiéu co s kinh doanh dat
tiéu chuan phuc vu khich du
lich trinh 1anh dao phong ky
nhay

da diéu kién cong
nhan bién hiéu co
s& kinh doanh dat
chuén phuc vu
khach du lich

B6

Xem xé€t, ky nhdy vao cac ban
du thao tai budc B3 hodc B5

Lanh dao
phong
QLDL

01 ngay

Mau 05; T¢ trinh
dé nghi cong nhan
bién hidu co soO
kinh doanh dat
chuén phuc vu
khach du Iich;
Quyét dinh cong
nhan bién hiéu co
s& kinh doanh dat
chuén phuc vu
khach du lich da
ky nhay hodc Van
ban thdong bdo
khong du diéu
kién cong nhéan
bién hidu co soO
kinh doanh dat
tiéu chuin phuc vu
khach du lich da
ky nhay

B7

Ky duyét vao két qua thim dinh
cua phong QLDL

Lanh dao
S&

01 ngay

Mau 05; Quyét
dinh cdng nhan
bién hidu co soO
kinh doanh dat
chuén phuc vu
khach du lich hodc
Vin ban thong béo
khong du diéu
kién cong nhén
bién hidu co soO
kinh doanh dat
tiéu chuin phuc vu
khach du lich
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- HO so theo muc 2.3

Bién ban thim dinh co s6 kinh doanh dat tiéu chuén phyc vu khéch du lich
(TH ho so da diéu kién thim dinh thuc té)

Bang cham diém theo B tiéu chi tham dinh cong nhan co s¢ kinh doanh
- dich vu dn uong C}at ti€éu chuan phuc vu khach du lich (TH hoé so da di€u kién
tham dinh thuc t€)

Quyét dinh cong nhan bién hi¢u co s kinh doanh dich vu &n udng dat chuan
- | phuc vu khach du lich hodc Van ban thong qbéo khong du di€u ki€n cong
nhan bi€n hi€u co s& kinh doanh dat tiéu chuin phuc vu khach du lich

Hb 50 duge luu tai phong Quan 1y du lich, thoi gian luu 03 nam. Sau khi hét han,
chuyén ho so xudng don vi luu trit ctia S& Van hoa, Thé thao va Du lich va luu trit
theo quy dinh.
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24. Cong nhan hang co sé lwu tra du lich: Hang 1 sao, 2 sao, 3 sao dbi voi

khach san, biét thy du lich, cin h§ du lich, tau thiy luwu tra du lich

1 KY HIEU QUY TRINH QT.QLDL.26
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thyuc hién TTHC:
To chtre, ca nhan kinh doanh dich vu Iuu tra du lich duoc tu nguyén dang ky
xép hang co s& luu tri du lich véi co quan nha nude ¢ tham quyén.
2.2 | Cach thire thye hién TTHC:
- Thuc hién truc tiép tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh ¢6ng tinh Ha Tinh.
- Qua Buu dién,. ,
- Qua HéE thong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh cta tinh:
http://dichvucong.hatinh.gov.vn
N A A AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
| Pon dé nghi cong nhan hang co s& luu tr du lich, theo mau <
BM.QLDL.26.01;
Ban tu ddnh gia chat lugng ctia co s¢ luu tra du lich theo
- | quy dinh trong tiéu chuan quéc gia vé xép hang co s& luu X
trd du lich.
_ | Danh sach nguoi quan ly va nhén vién trong co so luu trd <
du lich.
Ban sao ¢6 chung thyc van bang, chimg chi, gidy chimg
nhan bdi dudng nghiép vu va gidy chung nhén thoi gian lam
- X
vi€c trong linh vuc du lich cta ngudi quan ly, truédng bd
phéan trong co s¢ luu tra du lich.
* Luwu y khi ngp hé so triwong hop yéu cdu ban sao:
+ Néu nop . hé so triec tiép tai Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh, truong
hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;
+ Neu ngp ho so qua dwong buu dién thi ngp ban sao co chiing thuc cua co
quan co tham quyén. )
+ Néu nop qua Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh thi
quét scan tir ban chinh.
2.4 | S6 lwong hd so: 01 bo.
2.5 | Thoi han gidi quyét: 20 ngay lam viéc ké tr ngay nhan di hd so hop 1€.
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Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: N
- Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Ha Tinh, s0 02A dudng Nguyén
Chi Thanh, TP. Ha Tinh, tinh Ha Tinh.

2.6 A
- Buu d}en; ,
- HE thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cua tinh
http://dichvucong.hatinh.gov.vn.
Co quan thye hién: SO Van hoa, Thé thao v Du lich. 7
27 Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S¢ Van hoa, The thao va Du lich.
"~ | Co quan dugc ay quyén: Khong.
Co quan phoi hgp: Cac dia phuong noi cé co s¢ luu tri va Hi€p hdi du lich.
28 Poi twong thue hién TTHC: T6 chire, ¢4 nhan kinh doanh dich vu luu trd
"~ | dulich
Két qua giai quyét TTHC:
2.9 | Quyét dinh 96ng nhin hang co s& luu tru du lich hodc Van ban thong bio
khong du diéu kién cdng nhan hang co sé luu tri du lich
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Tr:aAch T!10’1 Bi¢u maqu/Ket
: nhiém gian qua
1. Tiép nhan ho so. ,
Tiép nhén h@ SO truc tiép tu
nguoi ndp ho so hoac tr buu
dién hoac, qua H€ thong thong tin
gidi quyét thu tuc hanh chinh
tinh Ha Tinh:
http://dichvucong hatinh.gov.vn
2. Can bo TN&TKQ ki€m tra ho o
sot ‘ Can bo Gid Mau s6 01; 02; 03
Bl |- Néu ho so chua day da hodc TN &TKQ hanh (n€u cb), 06 va 01

b6 ho so theo muc
2.3

khong hop 1¢ thi huéng dan bd
sung, hoan thién hd so theo quy
dinh. Néu khong bd sung hoan
thién dugc thi tir chdi tiép nhan
hd so.

- Néu hd so day duo, hop 1é thi
lam thu tuc tiép nhan hd so, hen
tra két qua cho ngudi ndp hd so
va yéu cau ndp phi, 1€ phi (néu
cd).

va to chuc, | chinh
ca nhan
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Chuyén hd so vé S& Vin héa

Thé thao va Du lich (VHTT va| Canbd x <A

B2 |DL). Van thu tiép nhan hd so | TN&TKQ: | 2 Maljm’hOS va ho
chuyén cho phong Quan Iy Du| Vanthy | D&% | S0 kemitheo
lich (QLDL) giai quyét.

Tham dinh hd so:

+ Néu ho so khong du diéu kién Mau 05 va du thao
cong nhin hang thi dy thao Van Vin ban thong béo
ban thong bao khong du diéu khong da  diéu
ki€n cdng nhan hang co s¢ luu kién coOng nhéan
trd du lich trinl} lanh dao phong hang co s¢ luu trd
ky nhay. Chuyén sang thuc hién N , lich;

B3 | budc B6. | (ézr(;% C?;IOC 08 oy | Lich  thim dinh
+ Néu hd so du diéu kién cong | =107 & 8 | dugc thong bdo
nhan hang thi thong bdo lich | XY 1039 dén 5 chic, cd
tham dinh thuc té theo tiéu chuin nhin va cdc co
hang vdi t6 chtic, cd nhan va cdc quan, hi€p hoi du
co quan, hi€p hoi du lich ¢6 lién lich lién quan
quan. Chuyén sang thwc hién
budc B4.

T thAm

dinh thuc Mau 05; Bién ban
té, cac co thAm dinh co so
quan, hiép lvn trd du lich;

B4 | Tham dinh thyc té hdi du lich | 02 ngay | Bién ban 1am viéc

c6 lién ctia T6 tham dinh
quan; to co s¢ luu tra du
chuc, ca lich.
nhéan

Sau A’thén} dinl:l thlirc téf . Miu 05 va du
+ Néu két qua tham dinh thuc té hio To trinh de

co 5o dap tmg didu kién theo tidu thao 10 A
% N RN nghi cong nhén
chuan hang thi du thdo to trinh hamg cho co' s6 Tuu

dé nghi Lanh dao S¢ VHTT va P ) <
A R \ N , tra du lich kem
DL c6ng nhan hang cho co s¢ | Cong chuc theo  du  thio

B5 | luu trd du lich kem theo du thdo | duge  giao | 05 ngay '

Quyét dinh c6ng nhin hang co
s& luu tra du lich trinh Lanh dao
phong ky nhay

+ Néu két qua thidm dinh thyc té,
co s& khong dap ung hodc dap
tmg khong day du diéu kién theo

XU 1y ho so

Quyét dinh cap
hang co s& luu tru
du lich hoac du
thao van  ban
thong bdo khong
da diéu kién cong
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tiéu chudn cap hang thi dy thao
van ban thong bdo khong du diéu
ki€n cdng nhan hang co s¢ luu
trd du lich trinh 1anh dao phong
ky nhdy.

nhidn hang co s¢
luu tra du lich

B6

Xem xét, ky nhay vao cac ban du
thao tai budc B3 hodc B5S

Lanh dao
phong
QLDL

02 ngay

Mau 05 va To
trinh d& nghi Lanh
dao S¢ VHTT va
DL c6ng nhén
hang cho co s¢ luu
trd du lich; Quyét
dinh cdng nhan
hang co s& luu tru
du lich hoac Van
ban thdong bdo
khong du diéu
kién cOng nhén
hang co s& luu tru
du lich da ky nhay

B7

Ky duyét vio két qua tham dinh
cua phong QLDL

Lanh dao
S&

02 ngay

Mau 05 va Quyét
dinh cdng nhan
hang co s& luu tru
du lich hoac Van
ban thdong bdo
khong du diéu
kién cong nhéan
hang co s& luu tru
du lich da ky duyét

B8

Lam thu tuc phat hanh van ban,
chuyén két qua sang Trung tim
Phuyc vy hanh chinh c6ng tinh dé
tra cho td chire, ¢4 nhan.

Van thu

0,5
ngay

Mau 05, 06 va
Quyét dinh cong
nhidn hang co s¢
lunu trd du lich
hodc Van ban
thong bdo khong
du diéu kién cong
nhidn hang co s¢
luu tra du lich

B9

Tra két qua cho td chure, ¢4 nhan

Cin bd
TN&TKQ

Gio
hanh
chinh

Mau 01, 06; Quyét
dinh cdng nhan
hang co s& luu tru
du lich hoac Van


















